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TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Tham dự / Attending:

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Địa điểm:

Cordially Invitation

Warmly welcoming!

HỌC VIỆN QUÂN Y
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MEDICAL UNIVERSITY
GIÁM ĐỐC/DIRECTOR
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Thời gian: 07-12/10/2024/ Time: October 07-12, 2024

Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
 Vietnam Military Medical University, 
160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi

Location:
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ/OVERVIEW PROGRAM

I. CHƯƠNG TRÌNH TIỀN HỘI NGHỊ/PRE-CONFERENCE PROGRAM

1. Các hoạt động về hiến mô, tạng/Tissue, organ donation activities

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và 
Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

Organizational Unit: Vietnam Military Medical University, Vietnam National Coordinating Center for Human 
Organ Transplantation, and Vietnam Association of mobilization for donating tissues and organs

Thời gian: 07-11/10/2024/Time: 07-11, Oct, 2024

1.1. Chương trình đào tạo phối hợp/Combined traning program

CME1: ĐÀO TẠO CƠ BẢN ĐIỀU PHỐI VIÊN HIẾN MÔ, 
TẠNG.
CME1: BASIC TRAINING OF TISSUE AND ORGAN DONATION 
COORDINATOR.
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 07-10/10/2024.
Time: 8:00 - 17:00, Oct 07-10, 2024.
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học 
Quân sự.
Venue: Military Medicine Training and Education Center .

CME2: ĐÀO TẠO CHẤN ĐOÁN VÀ HỒI SỨC NGƯỜI CHO 
CHẾT NÃO.
CME2: TRAINING OF DIOGNOSE AND RESUSCITATION OF 
BRAIN-DEAD DONORS. 
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 08/10/2024.
Time: 8:00 - 17:00, Oct 08, 2024.
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học 
Quân sự.
Venue: Military Medicine Training and Education Center.

CME3: ĐÀO TẠO NÂNG CAO ĐIỀU PHỐI VIÊN HIẾN 
MÔ, TẠNG.
CME3: ADVANCED TRAINING OF TISSUE AND ORGAN  
DONATION COORDINATORS.
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 09-10/10/2024.
Time: 8:00 - 17:00,  Oct 09-10, 2024.
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học 
Quân sự (09/10/2024) và Hội trường Đỗ Xuân Hợp 
(10/10/2024).
Venue: Military Medicine Training and Education Center 
(Oct 09,2024) & Do Xuan Hop Hall (Oct 10, 2024).

CME4: ĐÀO TẠO ĐIỀU PHỐI VIÊN GHÉP MÔ, TẠNG.
CME4: TRAINING OF TRANSPLANTATION COORDINATORS.
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 10/10/2024.
Time: 8:00 - 17:00, Oct 10, 2024.
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự.
Venue: Military Medicine Training and Education Center.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Tham dự / Attending:

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Địa điểm:

Cordially Invitation

Warmly welcoming!

HỌC VIỆN QUÂN Y
VIETNAM MILITARY

MEDICAL UNIVERSITY
GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

HỘI GHÉP TẠNG VIỆT NAM
VIETNAM SOCIETY OF

ORGAN TRANSPLANTATION
CHỦ TỊCH/PRESIDENT

Trung tướng
PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên GS.TS. Phạm Gia Khánh

Thời gian: 07-12/10/2024/ Time: October 07-12, 2024

Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
 Vietnam Military Medical University, 
160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi

Location:

 Chủ đề: “Ghép tạng Việt Nam: hội nhập và phát triển”
Theme: “Organ transplantation in Vietnam: integration and development”
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1.2. Hội thảo Khoa học về hiến tặng  mô, tạng tại Việt Nam lần thứ ii / The 2nd scientific workshop of 
Vietnam tissue and organ donation

 HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ HIẾN TặNG MÔ, TẠNG TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ II 
 THE 2nd SCIENTIFIC WORKSHOP OF VIETNAM TISSUE AND ORGAN DONATION

Thời gian: 7:30 - 17:45, ngày 11/10/2024
Time: 7:30 - 17:45, Oct,11,2024

Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp/ Venue: Do Xuan Hop Hall

PHIÊN KHAI MẠC/OPENiNG CEREMONY

Thời gian: 07:30 - 8:30, ngày 11/10/2024/ Time: 07:30 - 08:30, Oct 11, 2024

PHIÊN TOÀN THỂ/ PLENARY SESSION

Thời gian: 08:30 - 10:30, ngày 11/10/2024 / Time: 08:30 - 10:30, Oct 11, 2024

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ/ SYMPOSIUM SESSIONS

Thời gian: 10:30 - 15:45, ngày 11/10/2024 / Time: 10:30 - 15:45, Oct 11, 2024

CHUYÊN ĐỀ 01 - KHUNG PHÁP LÝ VỀ HIẾN VÀ 
GHÉP MÔ, TẠNG.
SYMPOSIUM 01 - LEGAL FRAMEWORK ON TISSUE AND 
ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION.
Thời gian: 10:30 - 11:15, ngày 11/10/2024.
Time: 10:30 - 11:15, Oct 11, 2024.

CHUYÊN ĐỀ 02 - THỰC HÀNH QUY TRÌNH HIẾN MÔ,  
TẠNG TẠI BỆNH VIỆN.
SYMPOSIUM 02: PRACTICE OF ORGAN AND TISSUE DONATION 
PROCEDURE AT HOSPITAL.
Thời gian: 11:15 - 12:30, ngày 11/10/2024.
Time: 11:15 - 12:30, Oct 11, 2024.

CHUYÊN ĐỀ 03 - ĐIỀU PHỐI MÔ, TẠNG VÀ QUẢN LÝ 
BỆNH NHÂN TRONG DANH SÁCH CHỜ GHÉP.
SYMPOSIUM 03: ORGAN AND TISSUE COORDINATION 
AND PATIENT MANAGEMENT ON THE WAITING LIST.
Thời gian: 13:30 - 14:30, ngày 11/10/2024
Time: 13:30 - 14:30, Oct 11, 2024

CHUYÊN ĐỀ 04: ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HIẾN, 
GHÉP MÔ TẠNG
SYMPOSIUM 04: TRAINING AND COMMUNICATION ON TISSUE 
AND ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION
Thời gian: 14:40 - 15:45, ngày 11/10/2024
Time: 14:40 - 15:45, Oct 11, 2024

THẢO LUẬN / DISCUSSION

Thời gian: 15:45- 17:45 / Time: 15:45 - 17:45 
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2.  Chương trình đào tạo liên tục về ghép tạng /Continuing medical education of organ transplant program

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y  và Hội Ghép tạng Việt Nam 
Organizational unit: Vietnam Military Medical University and Vietnam Society Organ Transplantation
Thời gian: 9:00 - 17:30, ngày 11/10/2024 / Time: 9:00 - 17:30, October 11, 2024

CME1: CẬP NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI KHOA TRONG 
GHÉP THẬN 
CME1: UPDATE ON SOME INTERNAL MEDICAL ISSUES IN 
KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 9:00 - 12:30 / Time: 9:00 - 12:30
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT huấn luyện và 
đào tạo Y học Quân sự.
Venue: Lecture room 1, 3rd floor, Military Medicine Training 
and Education Center.

CME2: CẬP NHẬT GHÉP GAN TỪ NGƯỜI HIẾN SỐNG
CME2: LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION UPDATE
Thời gian: 13:30 - 17:30 / Time: 13:30 - 17:30
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT huấn luyện và 
đào tạo Y học Quân sự.
Venue: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medicine Training 
and Education Center.

CME3: CẬP NHẬT KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG 
GHÉP THẬN
CME3: SURGICAL TECHNIQUE UPDATE IN KIDNEY 
TRANSPLANTATION
Thời gian: 9:00 - 12:30 / Time: 9:00 - 12:30
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
                      Mổ thị phạm tại: BVQY 103
Venue: 9th floor Hall Building S1.
              Demonstration: Military Hospital 103

CME4: CHẨN ĐOÁN, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN CHẾT NÃO, 
NGỪNG TUẦN HOÀN.
CME4: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 
BRAIN DEATH AND CIRCULATORY ARREST.
Thời gian: 13:30 - 17:30 / Time: 13:30 - 17:30
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2 (Toà nhà 
thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)

CME5: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GHÉP TẠNG
CME5: ORGAN TRANSPLANT PATIENT CARE
Thời gian: 13:30 - 17:30 / Time: 13:30 PM - 17:30
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)

Thông tin đăng ký/Registration

1. Hội thảo khoa học hiến mô, tạng/Workshop of tissue, organ donation: 
     ThS.BS. Hoàng Thị Ái Xuân, SĐT/Tel: 0987 419 770;  Email: hoangaixuanhmu@gmail.com

2. Hội nghị khoa học Ghép tạng/Conference of organ transplantation: 
      ThS.BS. Nguyễn Văn Đức, SĐT/Tel:  0975 056 059;  Email:  nguyenvanducyhpk@gmail.com

Trang phục/Outfit

1. Đại biểu Quân nhân/Soldiers: Quân phục thường dùng/ In uniform.
2. Đại biểu dân sự/Civilian: Trang phục lịch sự/Professional clothes
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3. Tiệc chào mừng/Welcome Party

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y/Host: Vietnam Military Medical University.

Thành phần tham dự: Đại biểu theo giấy mời dự tiệc/Participants: The guests with party invitations.

Thời gian: 18.00 ngày 11/10/2024/Time: 18.00 October 11, 2024.

Địa điểm: Tầng 9, Nhà S1, Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Venue: The 9th floor, Building S1, Vietnam Military Medical University, 160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi.
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II. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC GHÉP TẠNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX / THE 9th  NATiONAL ORGANS 
TRANSPLANT SCiENTiFiC CONFERENCE PROGRAM

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y  và Hội Ghép tạng Việt Nam
Organizational unit: Vietnam Military Medical University  and Vietnam Society Organ Transplantation
Địa điểm: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Location:  Vietnam Military Medical University, 160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi
Thời gian: 7:30 - 17:30, Ngày 12/10/2024 / Time: 7:30 - 17:30, October 12, 2024

PHIÊN KHAI MẠC/OPENING CEREMONY

Thời gian /Time: 07:30 - 8:50 
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp/Venue: Do Xuan Hop hall

PHIÊN TOÀN THỂ/PLENARY SESSION

Thời gian /Time: 9:00 - 12:00 
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp/Venue: Do Xuan Hop hall

HỘI THẢO VỆ TINH/ SATELLITE SEMINARS

Thời gian/Time: 12:00 - 13:20 

HỘI THẢO VỆ TINH CÔNG TY ASTELLAS.
ASTELLAS COMPANY SATELLITE SEMINAR.
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall

HỘI THẢO VỆ TINH CÔNG TY NOVARTIS.
NOVARTIS COMPANY SATELLITE SEMINAR.
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
Venue: 9th floor hall, Building S1

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ/ SYMPOSIUM SESSIONS

Thời gian/ Time: 13:30 - 17:30 

PHIÊN 1: TỔNG QUAN NỘI KHOA GHÉP THẬN.
SYMPOSIUM 1:  OVERVIEW OF INTERNAL MEDICINE IN 
KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 13:30 - 15:00 
Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall

PHIÊN 2: BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN Ở NGƯỜI HIẾN VÀ 
NGƯỜI NHẬN THẬN.
SYMPOSIUM 2: CHANGES IN KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY 
DONORS AND RECIPIENTS.
Thời gian: 15:15 - 17:30 
Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall
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PHIÊN 3: MIỄN DỊCH TRONG GHÉP THẬN.
SYMPOSIUM 3: IMMUNITY IN KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 13:30 - 15:00 
Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Phòng giảng tầng 5, Toà nhà S1
Venue: Lecture room, 5th floor, Building S1

PHIÊN 4: NHIỄM KHUẨN SAU GHÉP THẬN. 
SYMPOSIUM 4:  INFECTIONS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 15:15 - 17:30 
Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng tầng 5, Toà nhà S1
Venue: Lecture room, 5th floor, Building S1

PHIÊN 5: GHÉP THẬN NHI KHOA.
SYMPOSIUM 5: PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 13:30 - 15:00 
Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Phòng giảng 3, Tầng 4,  TT huấn luyện 
và đào tạo Y học Quân sự.
Venue: Lecture Room 3, 4th Floor, Military Medical 
Training and Education Center

PHIÊN 6: KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU 
GHÉP THẬN.
SYMPOSIUM 6: OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE AFTER 
KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 15:15 - 17:30 
Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng 3, Tầng 4, TT huấn luyện và 
đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 3, 4th Floor, Military Medical Training and 
Education Center

PHIÊN 7: TỔNG QUAN GHÉP THẬN NGOẠI KHOA.
SYMPOSIUM 7: OVERVIEW OF SURGICAL KIDNEY 
TRANSPLANTATION
Thời gian: 13:30 - 15:15 
Time: 13:30 - 15:15 
Địa điểm:  Hội trường Bảo vệ luận án số 1  
(Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 1 (Library Building)

PHIÊN 8: CHUẨN BỊ THẬN, QUẢN LÝ HUYẾT ĐỘNG VÀ 
GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI HIẾN ĐặC BIỆT.
SYMPOSIUM 8: KIDNEY PREPARATION, HEMODYNAMIC 
MANAGEMENT AND KIDNEY TRANSPLANTATION FROM A 
SPECIAL DONOR.
Thời gian: 15:30 - 17:30 
Time: 15:30 - 17:30 
Địa điểm:  Hội trường Bảo vệ luận án số 1 (Toà nhà 
thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 1 (Library Building)

PHIÊN 9: GHÉP TIM, PHỔI 
SYMPOSIUM 9:  HEART AND LUNG TRANSPLANTATION
Thời gian: 13:30 - 15:15 
Time: 13:30 - 15:15 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà 
nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)

PHIÊN 10: KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA SAU 
GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 10:  RESULTS AND SURGICAL COMPLICATIONS 
AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION.
Thời gian: 15:30 - 17:30 
Time: 15:30 - 17:30 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)
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PHIÊN 11: TỔNG QUAN GHÉP GAN 
SYMPOSIUM 11: OVERVIEW OF LIVER TRANSPLANTATION
Thời gian: 13:30 - 15:00 
Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT Huấn luyện 
và đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medical 
Training and Education Center

PHIÊN 12: KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ GHÉP GAN 
SYMPOSIUM 12:  LIVER TRANSPLANT TECHNIQUES AND RESULTS
Thời gian: 15:15 - 17:30 
Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT Huấn luyện và 
đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medical Training and 
Education Center

PHIÊN 13: GHÉP GIÁC MẠC. 
SYMPOSIUM 13:  CORNEAL TRANSPLANTATION.
Thời gian: 13:30 - 15:00 
Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2  
(Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)

PHIÊN 14: GHÉP TUỶ VÀ GHÉP CHI THỂ.
SYMPOSIUM 14: BONE MARROW TRANSPLANTATION AND 
LIMB TRANSPLANTATION.
Thời gian: 15:15 - 17:30 
Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2 (Toà nhà  
thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)

PHIÊN 15: ĐẠO ĐỨC TRONG HIẾN TẠNG TỪ NGƯỜI HIẾN NGỪNG TIM ĐANG ĐƯỢC HỖ TRỢ ECMO VÀ CHẾT NÃO 
DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO.
SYMPOSIUM 15: ETHICS OF ORGANS DONATION FROM CARDIAC ARREST DONORS ON ECMO SUPPORT AND BRAIN DEAD 
FROM CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS.
Thời gian: 13:30 - 17:30 
Time: 13:30 - 17:30 
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
Venue: Hall on the 9th floor, Building S1
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT/DETAILED PROGRAM

I. CHƯƠNG TRÌNH TIỀN HỘI NGHỊ/PRE-CONFERENCE PROGRAM
1. Các hoạt động về hiến mô,  tạng/ Tissue, organ donation activities
Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và  
Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
Organizational Unit: Vietnam Military Medical University, Vietnam National Coordinating Center for Human Organ 
Transplantation, and Vietnam Association of mobilization for donating tissues and organs
Thời gian: 07-11/10/2024/Time, 07-11 Oct, 2024

1.1. Chương trình đào tạo phối hợp/Combined traning program

QUÉT MÃ QR ĐỂ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 
SCAN QR UPDATE TO CME PROGRAM

CME1: ĐÀO TẠO CƠ BẢN ĐIỀU PHỐI VIÊN HIẾN MÔ, TẠNG. 
CME1: BASIC TRAINING OF TISSUE AND ORGAN DONATION COORDINATOR.
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 07-10/10/2024/ Time: 8:00 - 17:00, Oct 07-10, 2024
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự/ Venue: Military Medicine Training and Education Center.
Giảng viên: Việt Nam/ Lecturer: Vietnamese. Ngôn ngữ: Việt Nam/ Language: Vietnamese
Điều phối chương trình: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng / Program coordinator: Nguyen Manh Hung, MSc

CME2: ĐÀO TẠO CHẤN ĐOÁN, HỒI SỨC NGƯỜI CHO CHẾT NÃO. 
CME2: TRAINING OF DIAGNOSE AND RESUSCITATION OF BRAIN-DEAD DONORS. 
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 08/10/2024/ Time: 8:00 - 17:00, Oct 08, 2024
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự/ Venue: Military Medicine Training and Education Center.
Giảng viên: Việt Nam/ Lecturer: Vietnamese. Ngôn ngữ: Việt Nam/ Language: Vietnamese
Điều phối chương trình: ThS. Đỗ Tùng Giang / Program coordinator: Do Tung Giang, MSc

CME3: ĐÀO TẠO NÂNG CAO ĐIỀU PHỐI VIÊN HIẾN MÔ, TẠNG.
CME3: ADVANCED TRAINING OF ORGAN AND TISSUE DONATION COORDINATORS.
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 09-10/10/2024 / Time: 8:00 - 17:00, Oct 09-10, 2024
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo y học quân sự (9/10), Hội trường Đỗ Xuân Hợp (10/10).
Venue: ilitary Medicine Training and Education Center (9/10),  Do Xuan Hop Hall (10/10)
Giảng viên: Việt Nam và Quốc tế/ Lecturer: Vietnamese & International guest. 
Ngôn ngữ: Việt Nam - Tiếng Anh (Dịch cabin)/ Language: Vietnamese - English (Cabin Translation)
Điều phối chương trình: ThS. Nguyễn Thúy An / Program coordinator: Nguyen Thuy An, MD, Master of Medicine

CME4: ĐÀO TẠO ĐIỀU PHỐI VIÊN GHÉP MÔ, TẠNG
CME4: TRAINING OF TRANSPLANTATION COORDINATORS
Thời gian: 8:00 - 17:00, ngày 10/10/2024/ Time: 8:00 - 17:00, Oct 10, 2024
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự/ Venue: Military Medicine Training and Education Center.
Giảng viên: Việt Nam/ Lecturer: Vietnamese. Ngôn ngữ: Việt Nam/ Language: Vietnamese
Điều phối chương trình: ThS. Nguyễn Ngọc Duy / Program coordinator: Nguyen Ngoc Duy,MSc



VIETNAM TISSUE, ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION WEEK 2024

THE 9th NATIONAL ORGANS TRANSPLANT SCIENTIFIC CONFERENCE 11

1.2. Hội thảo Khoa học về hiến tặng  mô, tạng tại Việt Nam lần thứ ii / The second scientific workshop of 
Vietnam tissue and organ donation

 HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ HIẾN TặNG  MÔ, TẠNG TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ II 
 THE  2nd SCIENTIFIC WORKSHOP OF VIETNAM TISSUE AND ORGAN DONATION

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội Vận 
động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
Organizational Unit: Vietnam Military Medical University, Vietnam National Coordinating Center for Human Organ
Transplantation, and Vietnam Association of mobilization for donating tissues and organs

PHIÊN KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY

Thời gian: 07:30 - 8:30, ngày 11/10/2024 / Time: 07:30 - 8:30, Oct 11, 2024
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp / Venue: Do Xuan Hop Hall

07:30 - 08:00 Đón tiếp đại biểu / Reception of delegates
Ban Tổ chức/Host

08:00 - 08:30 Giới thiệu đại biểu / Introduction
Ban Tổ chức/Host
Phát biểu khai mạc Hội thảo / Opening speech
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
A. Prof. Dong Van He, MD, PhD - Director of Vietnam National Coordinating Center for Human 
Organ Transplantation
Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Bộ Y tế / Congratulatory speech
Lãnh đạo BYT / Head of MoH

Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có hoạt động xuất sắc về hiến tạng.
Reward for individuals and units with excellent achievements in organ donation.
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
A. Prof. Dong Van He, MD, PhD - Director of Vietnam National Coordinating Center for Human 
Organ Transplantation

Trao giấy chứng nhận cho nhà tài trợ Hội thảo /Awarding cerfiticate for Sponsors
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
 A. Prof. Dong Van He, MD, PhD - Director of Vietnam National Coordinating Center for Human 
Organ Transplantation
Chụp ảnh lưu niệm/Taking group photo
Ban Tổ chức/Host
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PHIÊN TOÀN THỂ/ PLENARY SESSION

Thời gian: 08:30 - 10:30, ngày 11/10/2024/ Time: 08:30 - 10:30, Oct 11, 2024
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp /Venue: Do Xuan Hop Hall
Chủ tọa: PGS.TS. Đồng Văn Hệ, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, 
                 PGS.TS. Hoàng Mạnh An, PGS. TS. David Paredes-Zapata
Chairmen: A. Prof. Dong Van He, MD, PhD;  A. Prof. Nguyen Thi Kim Tien, MD, PhD;                        
                              A.Prof. Hoang Manh An, MD, PhD; A.Prof. David Paredes-Zapata, MD, PhD.
Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Thúy An / Secretary: Nguyen Thuy An, MD, Master of Medicine

08:30 - 08:45 Phát triển hệ thống hiến tạng tại Việt Nam: Thành tựu, thách thức và định hướng tương lai.
Developing the organ donation system in Vietnam: Achievements,challenges and future directions
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
A.Prof. Dong Van He, MD, PhD - VNCC

08:45 - 09:00 Chương trình phát triển hệ thống hiến tạng tại Trung Quốc 
Organ donation system development program in China
GS. Wenshi Jiang - China
Prof. Wenshi Jiang - Trung Quốc

09:00 - 09:15 Phát hiện và đánh giá người hiến tặng tiềm năng
Discovery and evaluation of potential donors
BS. Jixiang Liao - China
Dr. Jixiang Liao - Trung Quốc

 09:15 - 09:30 Ảnh hưởng của hệ thống y tế đến việc hiến và ghép tạng từ người hiến sau chết
The impact of the health system on deceased donor organ donation and transplantation 
TS. Seow Huey - Malaysia
Seow Huey, PhD - Malaysia

09:30 - 09:45 Đơn vị quản lý thu gom mô, tạng tại Malaysia: Chia sẻ kinh nghiệm
Organ procurement management unit in Malaysia: Sharing the experiences
BS. Hasdy Haron - Malaysia
Dr. Hasdy Haron - Malaysia

09:45 - 10:00 Thực trạng hiến và ghép tạng tại Thái Lan
 Organ donation and transplantation in Thailand
TS.BS. Korntip Phonphok - Thailand
Korntip Phonphok, MD, PhD - Thailand
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10:00 - 10:15 Hoạt động truyền thông cộng đồng về hiến, ghép mô tạng tại Việt Nam: Phối hợp 03 bên: Trung tâm 
Điều phối ghép tạng Quốc gia, Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam
Community communication activities on organ donation and transplantation in Vietnam: Coordination 
of 3 parties: Vietnam National Coordinating Center for Human Organ Transplantation, Vietnam 
Association of mobilization for donating tissues and organs, Vietnam Red Cross Society
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Hội Vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người, Nguyên Bộ trưởng 
Bộ Trưởng Bộ Y tế
A. Prof. Nguyen Thi Kim Tien, MD, PhD - Vietnam Association of mobilization for donating tissues 
and organs, Former Minister: Ministry of Health

10:15 - 10:25 Thảo luận / Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

10:25 - 10:30 Giải lao / Tea break
Tất cả đại biểu / All delegates

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ/ SYMPOSIUM SESSIONS

Thời gian: 10:30 - 15:45, ngày 11/10/2024 / Time: 10:30 - 15:45, Oct 11, 2024
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp / Venue: Do Xuan Hop Hall

CHUYÊN ĐỀ 01 - KHUNG PHÁP LÝ VỀ HIẾN VÀ GHÉP MÔ, TẠNG
SYMPOSIUM 01 - LEGAL FRAMEWORK ON TISSUE AND ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION

Thời gian: 10:30 - 11:15, ngày 11/10/2024
Time: 10:30 - 11:15, Oct 11, 2024
Chủ tọa: PGS.TS. Đồng Văn Hệ, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. David Paredes-Zapata, 
                TS. Nguyễn Huy Quang, TS. Dư Thị Ngọc Thu.
Chairmen: A. Prof. Dong Van He, MD, PhD; A. Prof. Nguyen Van Nam, MD, PhD; David Paredes-Zapata, MD, PhD;
                             Nguyen Huy Quang, PhD; Du Thi Ngoc Thu, MD, PhD
Thư ký: TS. Nguyễn Tiến Thành / Secretary: Nguyen Tien Thanh, PhD

10:30 - 10:40 Quy định quốc tế về hiến và ghép mô, tạng từ người hiến sau chết (chết não, chết tim) 
International regulations on tissue, and organ donation, transplantation from deceased donors (brain 
death and circulatory death donors)
PGS. TS. David Paredes-Zapata - Tây Ban Nha
A. Prof. David Paredes-Zapata, MD, PhD - Spain

10:40 - 10:50 Các chiến lược và phương pháp chuẩn bị để phát triển chương trình hiến tạng sau khi ngừng tuần 
hoàn tại Việt Nam
Preparation strategies and methods for developing a donation after circulatory death program in Vietnam
PGS. TS. David Paredes-Zapata - Tây Ban Nha
A.Prof. David Paredes-Zapata, MD, PhD - Spain
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10:50 - 11:00 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Việt Nam: Bất cập, định hướng sửa đổi
Law on donation, collection and transplantation of human tissues and organs in Vietnam: Inadequacies 
and directions for amendmen
TS. Nguyễn Hoàng Phúc - Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
Nguyen Hoang Phuc, PhD -  VNCC

11:00 - 11:10 Thực trạng và kiến nghị sửa đổi Luật liên quan đến quyền lợi của người hiến mô, bộ phận cơ thể người và điều 
kiện của cơ sở hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người
Current situation and recommendations to change the Law about donors’ benefits and facilities’ 
conditions for donation and transplantation
ThS. Phạm Thị Hảo -  Bộ Y tế
Pham Thi Hao, MSc - Ministry of Health

11:10 - 11:15 Thảo luận / Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

CHUYÊN ĐỀ 02 - THỰC HÀNH QUY TRÌNH HIẾN MÔ, TẠNG TẠI BỆNH VIỆN
SYMPOSIUM 02: PRACTICE OF ORGAN AND TISSUE DONATION PROCEDURE AT HOSPITAL

Thời gian: 11:15 - 12:30, ngày 11/10/2024
Time: 11:15 - 12:30, Oct 11, 2024
Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Vũ Nhất Định, GS. Wenshi Jiang, ThS. Phạm Thị Đào
Chairmen: Prof. Nguyen Quoc Kinh, MD, PhD; A.Prof. Vu Nhat Dinh, MD, PhD; Prof.Wenshi Jiang, 
                       Pham Thi Dao, MSc
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Vui /Secretary: Nguyen Thi Vui, MSc

11:15 - 11:25 Kết quả hoạt động vận động hiến mô, tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức 06 
tháng đầu năm 2024
Results of the campaign to donate tissues and organs from brain-dead donors at Vietduc University 
Hospital in the first 6 months of 2024
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Vietduc University Hospital

11:25 - 11:35 Thực trạng phát hiện, báo cáo người hiến tạng chết não tiềm năng và vận động gia đình người bệnh 
chết não tiềm năng tại Bệnh viện Trung ương Huế
Current status of detecting, reporting potential brain-dead organ donors and mobilizing families of 
potential brain-dead patients at Hue Central Hospital
ThS.BS.Trần Thị Cẩm Tú - Bệnh viện Trung ương Huế
Tran Thi Cam Tu, MD, Master of Medicine, Hue Central Hospital
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11:35 - 11:45 Thực trạng phát hiện, báo cáo người hiến tạng chết não tiềm năng và vận đông gia đình người bệnh 
chết não tiềm năng tại bệnh viện chưa ghép Bệnh viện E
Current status of detecting, reporting potential brain-dead organ donors and mobilizing families of 
potential brain-dead patients at E Hospital
ThS. Lưu Hoàng Linh -   Bệnh viện E
Luu Hoang Linh, MSc  - E Hospital

11:45 - 11:55 Thực trạng quản lý người bệnh chết não tiềm năng tại Bệnh viện  TWQĐ 108 
Current status of management of potential brain dead patients at 108 Military Central Hospital
ThS.BS.Nguyễn Thị Thu -  Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Thi Thu, MD, Master of Medicine - 108 Military Central Hospital

11:55 - 12:05 Thảo luận  / Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

12:05 - 12:15 Xây dựng quy trình quản lý chất lượng thực hành hiến, ghép tạng tại bệnh viện 
Building a quality management processes for organ donation and transplantation practices in hospitals
ThS. Lê Thị Kim Nhung - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Le Thi Kim Nhung, MSc - Vietduc University Hospital

12:15 - 12:25 Tầm quan trọng của quy trình quản lý chất lượng trong hiến mô, tạng từ người hiến sau chết (chết 
não và chết tim)
The importance of quality management processes in organ and tissue donation from deceased donors 
(brain death and circulatory death donors)
PGS. TS. David Paredes-Zapata - Tây Ban Nha
A. Prof. David Paredes-Zapata - Spain

12:25 - 12:30 Thảo luận  / Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

12:30 -  13:30 Ăn trưa / Luch break
Tất cả đại biểu / All delegates
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CHUYÊN ĐỀ 03 - ĐIỀU PHỐI MÔ, TẠNG VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TRONG DANH SÁCH CHỜ GHÉP
SYMPOSIUM 03: ORGAN AND TISSUE COORDINATION AND PATIENT MANAGEMENT ON THE TRANSPLANT WAITING LIST

Thời gian: 13:30 - 14:50, ngày 11/10/2024
Time: 13:30 - 14:50, Oct 11, 2024
Chủ tọa: PGS.TS. Đồng Văn Hệ, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm, 
                 PGS.TS. Lê Văn Thành, PGS.TS. Phạm Ngọc Đông, PGS.TS. Lê Việt Thắng
Chairmen: A.Prof. Dong Van He MD, PhD; A.Prof. Nguyen Tien Quyet MD, PhD. A. Prof. Thai Minh Sam MD, PhD,   
                        A. Prof. Le Van Thanh MD, PhD, A.Prof. Phạm Ngọc Đông, MD, PhD, A.Prof. Le Viet Thang, MD, PhD.
Thư ký: ThS. Lương Thị Hằng / Secretary: Luong Thi Hang, MSc
13:30 -13:40 Hoạt động điều phối mô, tạng tại Việt Nam 

Organ and tissue coordination activities in Vietnam
ThS.BS. Nguyễn Thúy An -  Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia
Nguyen Thuy An, MD, Master of Medicine - VNCC

13:40 - 13:50 Báo cáo tổng kết 03 ca điều phối mô, tạng từ bệnh viện không ghép: Thử nghiệm mô hình 
Summary report of 03 cases of tissue and organ coordination from non-transplant hospitals: Model 
testing
ThS.BS. Hoàng Thị Ái Xuân -  Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia
Hoang Thi Ai Xuan, MD, Master of Medicine - VNCC

13:50 - 14:00 Xây dựng mô hình điều phối ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 175
Developing a model of organ transplant coordination at 175 Military Hospital
ThS.BS.Trần Minh Tuần - Bệnh viện Quân y 175
Tran Minh Tuan, MD, Master of Medicine - 175 Military Hospital

14:00 - 14:10 Kinh nghiệm điều phối mô, tạng tại Malaysia 
Experience in tissue and organ coordination in Malaysia 
BS. Harsdy Bin Haron - Malaysia
Dr. Hasdy Haron - Malaysia

14:10 - 14:15 Thảo luận / Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

14:15 - 14:25 Phát triển hệ thống ngân hàng mô
Development of a system of tissue banks
TS. Seow Huey - Malaysia
Seow Huey, PhD - Malaysia

14:25 - 14:35 Quản lý và điều phối mô tại Ngân hàng mô 
Tissue management and coordination at tissue bank 
Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tissue bank, Vietduc University Hospital
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14:35 - 14:45 Phát triển ngân hàng mắt tại Việt Nam: thuận lợi và thách thức
Developing eye banks in Vietnam: advantages and challenges
Bệnh viện mắt Trung ương
National institute of Ophthalmology

14:45 - 14:50 Thảo luận / Dicussion 
Tất cả đại biểu / All delegates

CHUYÊN ĐỀ 04: ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HIẾN, GHÉP MÔ TẠNG
SYMPOSIUM 04: TRAINING AND COMMUNICATION ON TISSUE , ORGAN DONATION, TRANSPLANTATION

Thời gian: 14:50 - 15:45, ngày 11/10/2024
Time: 14:50 - 15:45, Oct 11, 2024
Chủ tọa: PGS.TS. Đồng Văn Hệ, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến,  GS. Wenshi Jiang, GS. Curie Ahn
Chairmen: A.Prof. Dong Van He, MD, PhD; A.Prof. Nguyen Thi Kim Tien, MD, PhD; 
                      Prof. Wenshi Jiang, Prof. Curie Ahn
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Vui / Secretary: Nguyen Thi Vui, MSc

14:50 - 15:00 Xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên y tế tại bệnh viện  (Online)
Developing a training program for medical staff at hospitals (Online)
PGS.TS. Chloë Ballesté Delpierre -  Tây Ban Nha
A.Prof. Chloë Ballesté Delpierre - Spain

15:00 - 15:10 Hoạt động truyền thông về hiến tặng mô, tạng tại Trung Quốc 
Communication activities on organ and tissue donation in China 
GS. Wenshi Jiang - China
Prof. Wenshi Jiang - Trung Quốc

15:10 - 15:20 Hoạt động truyền thông về hiến, ghép mô, tạng tại Thái Lan 
Communication activities on organ and tissue donation and transplantation in Thailand 
TS. BS. Korntip Phonphok - Thái Lan
Korntip Phonphok, MD, PhD - Thailand

15:20 - 15:30 Thảo luận /Dicussion
Tất cả đại biểu / All delegates

15:30 - 15:45 Giải lao /Tea break
Tất cả đại biểu /All delegates
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THẢO LUẬN/DISCUSSION

Thời gian: 15:45 - 17:45, ngày 11/10/2024
Time: 15:45 - 17:45, Oct 11, 2024

15:45-16:15 Các chính sách hỗ trợ/chi trả cho các bệnh viện hiến 
Support/payment Policies for donating hospitals 

PGS.TS. Đồng Văn Hệ; 
PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến; 
PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, 
TS. Nguyễn Hoàng Phúc; 
TS. Phạm Gia Anh; GS. Curie Ahn; 
GS. Wenshi Jiang; 
PGS.TS. Chloë Ballesté Delpierre; 
PGS.TS. David Paredes-Zapata; 
TS. Seow Huey; Dr. Hasdy Haron; 
TS.BS. Korntip Phonphok; Dr. Jixiang Liao
Và các đại biểu khác 
And other delegates

16:15-16:45 Điều phối tạng 
Xây dựng tiêu chí ưu tiên và tính điểm trong 
danh sách chờ của các tạng
Organ Coordination
Develop priority criteria and score the waiting list

16:45-17:15 Kinh nghiệm đào tạo nhân viên y tế 
Experience in training medical staff 

17:15-17:45 Truyền thông về hiến tạng 
Organ donation communication 

17:45 Tổng kết và bế mạc hội thảo 
Summary and closing of the workshop

PGS.TS. Đồng Văn Hệ
A. Prof. Dong Van He, MD, PhD
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2.  Chương trình đào tạo liên tục về ghép tạng /Continuing medical education of organ transplant program

CME 1. CẬP NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI KHOA TRONG GHÉP THẬN
CME1. UPDATE ON SOME INTERNAL MEDICAL ISSUES IN KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian: 9:00 - 12:30
Time: 9:00 - 12:30
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, Toà nhà TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Location: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medicine Training and Education Center Building
Chủ toạ: PGS. TS. Tạ Bá Thắng; PGS.TS. Hà Phan Hải An, PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà, PGS.TS. Lê Việt Thắng
Chairmen: A.Prof. Ta Ba Thang MD, PhD; A.Prof. Ha Phan Hai An MD, PhD; 
                A.Prof. Dang Thi Viet Ha MD, PhD; A.Prof. Le Viet Thang MD, PhD.,
Thư ký: BSNT. Nguyễn Thị Bích Hằng / Secretary: Nguyen Thi Bich Hang MD
Dịch ca bin: TS.BS. Nguyễn Tiến Sơn, TS.BS. Phùng Thế Hải
Cabin translation: Nguyen Tien Son MD, PhD; Phung The Hai MD, PhD

09:00 - 09:10 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

09:10 - 09:40 Đánh giá người hiến thận sống về nội khoa và tâm lý: góc nhìn của bác sĩ nội khoa.
Medical and psychological evaluation of living kidney donors: the perspective of internist.
GS.TS. Curie Ahn -  Hàn Quốc
Prof. Curie Ahn, MD, PhD - Korea

09:40 - 10:10 Ghép thận dị loài: chúng ta đang ở đâu? 
Xenotransplantation-Where are we now? 
GS.TS. Curie Ahn - Hàn Quốc
Prof. Curie Ahn, MD, PhD - Korea

10:10 - 10:40 Cập nhật các phác đồ điều trị ức chế miễn dịch sau ghép thận. 
Update on immunosuppressive treatment regimens after kidney transplantation. 
TS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Đại học Y Dược Hồ Chí Minh
Huynh Ngoc Phuong Thao, MD, PhD. - Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy

10:40 - 11:10 Cập nhật quản lý biến chứng nhiễm trùng sau ghép thận. 
Update on management of infectious complications after kidney transplantation. 
TS.BS. Nguyễn Thế Cường - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nguyen The Cuong, MD, PhD. - Vietduc University Hospital
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11:10 - 11:40 Cập nhật quản lý biến chứng chuyển hóa sau ghép thận. 
Update on management of metabolic complications after kidney transplantation. 
PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà,- Bệnh viện Bạch Mai
Assoc. Prof. Dang Thi Viet Ha MD, PhD. - Bach Mai Hospital

11:40 - 12:10 Ghép thận cho người có nguy cơ miễn dịch cao: những tiến bộ mới. 
Kidney transplantation for people with high immune risk: new advances. 
BSCK2. Đặng Ngọc Tuấn Anh - Bệnh viện TƯ Huế
Dang Ngoc Tuan Anh, MD Specialist 2 - Hue Central Hospital

12:10 - 12:30 Tổng kết / Summary

CME 2. CẬP NHẬT GHÉP GAN TỪ NGƯỜI HIẾN SỐNG
CME2. UPDATE ON LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION

Thời gian: 13:30  - 17:30
Time: 13:30  - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, Toà nhà TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Location: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medicine Training and Education Center Building.
Chủ toạ: PGS.TS. Phạm Duy Hiền, TS.BS. Ninh Việt Khải, TS.BS. Vũ Văn Quang
Chairmen: A.Prof. Pham Duy Hien MD, PhD; Ninh Viet Khai MD, PhD; Vu Van Quang MD, PhD.
Thư ký: BS Đỗ Sơn Hải, BS Nguyễn Đức Trung / Secretary: Do Son Hai MD, Nguyen Duc Trung MD

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:00 Những cân nhắc về chỉ định ghép gan ở trẻ em.
Considerations for liver transplantation in children. 
PGS.TS. Nguyễn Phạm Anh Hoa - Bệnh viện Nhi TƯ
Assoc. Prof. Nguyen Pham Anh Hoa, MD, PhD. - National Children’s Hospital

14:00-14:20 Kỹ thuật ghép gan cho bệnh nhân trẻ em. 
Liver transplantation techniques for pediatric patients. 
PGS.TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi TƯ
Asso. Prof. Pham Duy Hien, MD, PhD. - National Children’s Hospital

14:20-14:40 Lựa chọn người hiến gan.
Liver donor selection. 
ThS.BS. Phan Phước Nghĩa - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Phan Phuoc Nghia, MD, Master of Medicine - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy 
Hospital
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14:40-15:00 Kỹ thuật lấy mảnh ghép gan. 
Liver graft retrieval techniques. 
TS.BS. Trần Công Duy Long - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Tran Cong Duy Long, MD, PhD. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital

15:00-15:10 Tea Break

Chủ toạ: PGS.TS. Lê Thanh Sơn, TS.BS. Đào Thị Kim Dung, PGS.TS. Lê Thanh Dũng 
Chairmen: A.Prof. Le Thanh Son MD, PhD; Dao Thi Kim Dung MD, PhD; A.Prof. Le Thanh Dung MD, PhD.
Thư ký: BS Đỗ Sơn Hải, BS Nguyễn Đức Trung / Secretaries: Do Son Hai MD; Nguyen Duc Trung MD.

15:10-15:20 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:20-15:40 Kỹ thuật ghép gan từ mảnh ghép gan phải. 
Liver transplantation technique from right liver graft. 
TS.BS. Hồ Văn Linh - Bệnh viện TWQĐ 108
Ho Van Linh, MD, PhD. -108 Military Central Hospital

15:40-16:00 Gây mê hồi sức ghép gan. 
Anesthesia and resuscitation for liver transplantation.
BS. Trần Đức Hưng -Bệnh viện TWQĐ 108
Tran Duc Hung, MD. - 108 Military Central Hospital

16:00-16:20 Các rối loạn tim - phổi ở bệnh nhân xơ gan và những biến đổi liên quan tới ghép gan. 
Cardiopulmonary disorders in patients with cirrhosis and changes related to liver transplantation. 
BS. Nguyễn Tài Thu - Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Tai Thu, MD. - 108 Military Central Hospital

16:20-16:40 Liệu pháp thay thế thận liên tục trong mổ ghép gan trên bệnh nhân có suy thận.
Continuous renal replacement therapy in liver transplantation in patients with renal failure. 
BS. Ngọ Văn Thảo - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Ngo Van Thao, MD. - Vietduc University Hospital

16:40-17:00 Các biến đổi giải phẫu mạch máu, đường mật trên người hiến gan và áp dụng trong phẫu thuật. 
Anatomical changes in blood vessels and bile ducts in liver donors and their application in surgery. 
TS.BS. Lê Trung Hiếu -  Bệnh viện TWQĐ 108
Le Trung Hieu, MD, PhD. - 108 Military Central Hospital

17:00-17:30 Tổng kết / Summary
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CME 3. CẬP NHẬT KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG GHÉP THẬN
CME3. SURGICAL TECHNIQUE UPDATE IN KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian: 9:00  - 12:30 
Time: 9:00  - 12:30 
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
                      Mổ thị phạm tại: Bệnh viện Quân y 103
Location: 9th floor Hall Building S1.  Demonstration: 103 Military Hospital
Chủ toạ: PGS.TS. Vũ Nhất Định; PGS.TS. Trần Văn Hinh, PGS.TS. Thái Minh Sâm, TS.BS. Lê Nguyên Vũ, 
Chairmen: A.Prof. Vu Nhat Dinh, MD, PhD; A.Prof. Tran Van Hinh MD, PhD; 
               A.Prof. Thai Minh Sam MD, PhD; Le Nguyen Vu MD, PhD.
Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Văn Đức, BSNT. Hoàng Phúc Khăm
Secretaries: Nguyen Van Duc MD, Master of Medicine, Hoang Phuc Kham MD.

09:00 - 09:10 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

09:10 - 11:00 Xem mổ trình diễn: kỹ thuật lấy thận, rửa thận, ghép thận từ người hiến sống. 
Watching the demonstration surgery: Techniques for removing kidneys, washing kidneys, and 
transplanting kidneys from living donors. 
Kíp mổ Bệnh viện QY 103
103 Surgical team of Military Hospital

11:00 - 11:20 Tiến bộ ngoại khoa trong lấy thận từ người cho sống
Advances in surgical surgery in removing kidneys from living donors
PGS.TS. Trần Văn Hinh - Bệnh viện QY 103
Assoc. Prof. Tran Van Hinh, MD, PhD. - 103 Military Hospital

11:20 - 11:40 Kỹ thuật trong rửa và bảo quản thận.
Techniques in washing and preserving kidneys.
TS.BS. Lê Nguyên Vũ - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Le Nguyen Vu, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

11:40 - 12:20 Kỹ thuật ghép thận và những tiến bộ trong ghép thận. 
Kidney transplant techniques and advances in kidney transplants. 
PGS.TS. Thái Minh Sâm - Bệnh viện Chợ rẫy.
Assoc. Prof. Thai Minh Sam, MD, PhD. - Cho Ray Hospital

12:20 - 12:30 Tổng kết / Summary
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CME 4. CHẨN ĐOÁN, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN CHẾT NÃO, NGỪNG TUẦN HOÀN
CME4. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH BRAIN DEATH AND CIRCULATORY ARREST

Thời gian: 13:30 - 17:30
Time: 13:30 - 17:30
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2 (Toà nhà thư viện)
Location: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS. Bùi Văn Mạnh, GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Lưu Quang Thuỳ, TS.BS. Ngô Đình Trung.
Chairmen: A.Prof. Bui Van Manh MD, PhD; Prof. Nguyen Quoc Kinh MD, PhD; 
                      A.Prof. Luu Quang Thuy MD, PhD; Ngo Dinh Trung MD, PhD.
Thư ký: ThS BS Nguyễn Chí Tuệ / Secretary: Nguyen Chi Tue MD, Master of Medicine.

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:10 Hồi sức bệnh nhân ghép phổi.
Resuscitation of lung transplant patients. 
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Prof. Nguyen Quoc Kinh, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

14:10 - 14:40 Cập nhật về hiến tạng từ người chết tim. 
Update on organ donation from cardiac dead patients. 
TS.BS. Ngô Đình Trung - Bệnh viện TƯQĐ108
Ngo Dinh Trung, MD, PhD. - 108 Military Central Hospital

14:40 - 15:10 Quản lý huyết động trong giai đoạn chu phẫu ghép gan. 
Hemodynamic management in the perioperative period of liver transplant. 
ThS.BS. Phan Vũ Anh Minh - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Phan Vu Anh Minh, MD, Master of Medicine. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.

15:10 - 15:40 Chẩn đoán và hồi sức chết não hiến tạng. 
Diagnosis and reuscitation for donation after brainstem death (DBD). 
PGS.TS. Lưu Quang Thùy - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Assoc. Prof. Luong Quang Thuy, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

15:40 - 15:50 Tea break
15:50 - 16:20 Cập nhật các biện pháp lọc máu trong điều trị suy gan cấp trước ghép. 

Update on blood filtration measures in the treatment of acute liver failure before transplantation.
PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn - Bệnh viện Bạch Mai
Assoc. Prof. Do Ngoc Son, MD, PhD. - Bach Mai Hospital
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16:20 - 16:50 Ghép gan bất tương hợp nhóm máu hệ ABO: Trường hợp lâm sàng đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 
- Cập nhật trong thực hành lâm sàng. 
ABO blood group incompatible liver transplantation: The first clinical case at 108 Military Central Hos-
pital - Update in clinical practice. 
BSCK1. Hồ Nam - Bệnh viện TƯQĐ108
Ho Nam, MD Specialist 1 - 108 Military Central Hospital

16:50 - 17:10 Hồi sức bệnh nhân chết não tại khoa ICU: Những điểm nhấn quan trọng. 
Resuscitation of brain-dead patients in the ICU: Important highlights. 
PGS.TS. Bùi Văn Mạnh - Bệnh viện QY 103
Assoc. Prof. Bui Van Manh, MD, PhD. - 103 Military Hospital.

17:10 - 17:30 Thảo luận /  Discussion
Tổng kết / Summary

CME 5. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GHÉP TẠNG 
CME5. ORGAN TRANSPLANT PATIENT CARE

Thời gian: 13:30 - 17:30 / Time: 13:30 - 17:30
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà nhà thư viện)
Location: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS. Tạ Bá Thắng, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, BSCK2. Hoàng Khắc Chuẩn, TS.BS. Phạm Đức Minh; 
Chairmen: A.Prof. Ta Ba Thang, MD, PhD; A.Prof. Le Anh Tuan MD, PhD; 
                   Hoang Khac Chuan MD Specialist 2, Pham Duc Minh MD, PhD.;          
Thư ký: ThS.ĐD Nguyễn Hữu Đức / Secretary: Nguyen Huu Duc MSc.

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ toạ đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:10 Vai trò của điều dưỡng trong ghép tạng. 
The role of nursing in organ transplantation. 
PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Bệnh viện QY 103
A. Prof. Le Anh Tuan, MD, PhD. - 103 Military Hospital

14:10 - 14:40 Chăm sóc người bệnh sau ghép tim. 
Caring for patients after heart transplant. 
ThS.ĐD. Nguyễn Thành Trung - Bệnh viện TƯ Huế 
Nguyen Thanh Trung, Master of Nursing. Hue Central Hospital
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14:40 - 15:10 Chăm sóc người bệnh sau ghép gan. 
Caring for patients after liver transplant. 
ThS. ĐD. Nguyễn Thị Hiển - Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Thi Hien, Master of Nursing. - 108 Military Central Hospital

15:10 - 15:40 Chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh sau ghép tạng. 
Nutritional care for patients after organ transplant. 
TS.BS. Phạm Đức Minh - Bệnh viện QY 103
Pham Duc Minh, MD, PhD. - 103 Military Hospital 

15:40 - 16:10 Ứng dụng chương trình chăm sóc phục hồi sớm (ERAS) cho người bệnh ghép thận. 
Application of the enhanced recovery after surgery (ERAS) for kidney transplant patients. 
ThS.ĐD. Nguyễn Quang Huy - Bệnh viện Chợ rẫy
Nguyen Quang Huy, Master of Nursing. - Cho Ray Hospital

16:10 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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3. Tiệc chào mừng/Welcome Party

TIỆC CHÀO MỪNG 
TUẦN LỄ HIẾN VÀ GHÉP MÔ, TẠNG VIỆT NAM 2024

WELCOME PARTY 
VIETNAM TISSUE, ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION WEEK 2024

Thời gian: 18:00 ngày 11/10/2024/Time: 18:00 October 11, 2024
Địa điểm: Tầng 9, Nhà S1, Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Venue: The 9th floor, Building S1, Vietnam Military Medical University, 160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi

17.30-18.00 Đón tiếp đại biểu/ Reception 

18.00-18.15 Giới thiệu đại biểu/ Remarks

18.15-18.30 Phát biểu chào mừng của Giám đốc Học viện Quân y 
Welcome speech from Director of Vietnam Military Medical University
Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y 
LTG. A.Prof. Nguyen Xuan Kien MD, PhD. - Director of Vietnam Military Medical University

18.30-21.00 Khai tiệc/ Dinner party
Tất cả các đại biểu / All delegates
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II.  CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC GHÉP TẠNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX / THE 9th NATIONAL ORGANS 
TRANSPLANT SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM

Chủ đề: “Ghép tạng Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”
Theme: “Organ Transplantation in Vietnam: integration and Development”

Đơn vị tổ chức: Học viện Quân y và Hội Ghép tạng Việt Nam
Organizational unit: Vietnam Military Medical University and Vietnam Society Organ Transplantation
Địa điểm: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Location:  Vietnam Military Medical University, 160 Phung Hung, Phuc La, Ha Dong, Ha Noi
Thời gian: 12/10/2024 / Time: October 12, 2024 

PHIÊN KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY

Thời gian: 07:30 - 8:50, ngày 12/10/2024 / Time: 07:30 - 8:50, Oct 12, 2024
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp / Venue: Do Xuan Hop Hall
07:30 - 08:00 Đón tiếp đại biểu /Reception of delegates

Ban Tổ chức / Host

08:00 - 08:50 Giới thiệu đại biểu / Introduction
Ban Tổ chức / Host

Phát biểu khai mạc Hội nghị / Opening speech
GS.TS. Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội Ghép tạng VN
Prof. Pham Gia Khanh, MD, PhD  - President of VSOT

Phát biểu chào mừng của Giám đốc Học viện Quân y / Welcome speech from Director of VMMU
Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên/ LTG. A.Prof. Nguyen Xuan Kien MD, PhD.

Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Bộ Y tế / Congratulatory speech
Lãnh đạo BYT / Head of MoH

Chương trình vinh danh sự đóng góp cho sự nghiệp ghép tạng / Honoring contributions to the 
field of organ transplantation program
Ban Tổ chức/Host

Trao giấy chứng nhận cho chủ tọa/ Awarding  cerfiticate for Chairmen
Lãnh đạo BYT / Head of MoH

Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên phiên toàn thể/ Awarding  cerfiticate for Presenters
Trung tướng PGS. TS Nguyễn Xuân Kiên, GS.TS. Phạm Gia Khánh
Trao giấy chứng nhận cho nhà tài trợ Hội thảo / Awarding cerfiticate for Sponsors
GS.TS. Phạm Gia Khánh, GS.TS. Trần Ngọc Sinh
Chụp ảnh lưu niệm / Taking souvenir photos
Ban Tổ chức/Host
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PHIÊN TOÀN THỂ / PLENARY SESSION

Thời gian 9:00 - 12:00/Time: 9:00 - 12:00
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp/Venue: Do Xuan Hop Hall
Chủ toạ: GS.TS. Phạm Gia Khánh, PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên, GS.TS. Đỗ Tất Cường, GS.TS. Trần Ngọc Sinh,      
                 GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, GS.TS. Trần Đình Long, GS.TS. Phạm Như Hiệp, PGS.TS. Hoàng Mạnh An
Chairmen: Prof. Pham Gia Khanh MD, PhD; A.Prof. Nguyen Xuan Kien MD, PhD; Prof. Do Tat Cuong MD, PhD;
               Prof. Tran Ngoc Sinh MD, PhD; Prof. Nguyen Thanh Liem MD, PhD; Prof. Tran Dinh Long MD, PhD;  
                    Prof. Pham Nhu Hiep MD, PhD; A.Prof. Hoang Manh An MD, PhD.
Thư ký: TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. BS. Nguyễn Văn Đức, BSNT Hoàng Phúc Khăm
Secretaries: Nguyen Thi Thu Ha MD, PhD., Nguyen Van Duc MD, Master of Medicine. Hoang Phuc Kham MD.
Dịch cabin song ngữ: TS.BS. Nguyễn Tiến Sơn, TS.BS. Phạm Ngọc Thảo, TS.BS. Phùng Thế Hải, BS. Đinh Công Pho
Bilingual cabin interpreters: Nguyen Tien Son MD, PhD; Pham Ngoc Thao MD, PhD; Phung The Hai MD, PhD;   
                                                               Dinh Cong Pho MD.

09:00 - 09:20 Hai mươi năm ghép gan Việt nam: Những thành tựu và tiến bộ. 
Twenty years of liver transplantation in Vietnam: Achievements and Progress. 
GS.TS Phạm Gia Khánh  - Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.
Prof. Pham Gia Khanh, MD, PhD - President of VSOT.

09:20 - 9:40 Ghép gan trong quá khứ, hiện tại và tương lai - Từ kinh nghiệm của Nhật Bản.
Liver transplantation on past, present, and future - From the experience of Japan. 
GS Koichi Tanaka, GS Yukihiro Inomata - Nhật Bản
Prof. Koichi Tanaka, Prof Yukihiro inomata - Japan

9:40 - 10:00 Các biện pháp tăng nguồn tạng hiến từ người chết não tại Việt nam. 
Measures to increase organ donation from brain-dead people in Vietnam. 
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.
A. Prof. Dong Van He MD., PhD. - Director of Vietnam National Coordinating Center for Human 
Organ transplantation

10:00 - 10:20 Cách xác định, bảo vệ người hiến tạng sống dễ bị tổn thương. 
How to identify and protect vulnerable living organ donors. 
GS. Curie Ahn - Hàn Quốc
Prof. Curie Ahn - Korea

10:20 - 10:40 Ghép thận từ người hiến sống cao tuổi.
Kidney transplant from elderly living donor. 
GS. Yoshihiko Watarai - Nhật Bản
Prof. Yoshihiko Watarai - Japan
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10:40 - 11:00 Quan điểm quốc tế và thực hành tốt nhất trong hiến và ghép tạng. 
International perspective and best practices in organ donation and transplantation. 
GS. David Paredes - Tây Ban Nha
Prof. David Paredes - Spain.

11:00 - 11:20 Thận đa nang: phác đồ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và vấn đề cắt thận gốc khi ghép thận.  
Polycystic kidney: diagnostic guidelines, treatment and root nephrectomy in kidney transplantation. 
GS.TS. Trần Ngọc Sinh -  Tổng Thư ký Hội Ghép tạng Việt Nam.
Prof. Tran Ngoc Sinh, MD, PhD. - General Secretary of VSOT.

11:20 - 12:00 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

HỘI THẢO VỆ TINH/ SATELLITE SEMINARS

Thời gian: 12:00 - 13:20/Time: 12:00 - 13:20 

12:00-13:20 HỘI THẢO VỆ TINH CÔNG TY ASTELLAS
ASTELLAS COMPANY SATELLITE SEMINAR
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall
HỘI THẢO VỆ TINH CÔNG TY NOVARTIS 
NOVARTIS COMPANY SATELLITE SEMINAR
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
Venue: 9th floor hall, Building S1
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PHIÊN CHUYÊN ĐỀ/ SYMPOSIUM SESSIONS

Thời gian: 13:30 - 17:45, ngày 12/10/2024/ Time: 13:30 - 17:45, Oct 12, 2024

PHIÊN 1: TỔNG QUAN NỘI KHOA GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 1:  OVERVIEW OF INTERNAL MEDICINE IN KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30 - 15:00
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall
Chủ toạ:  PGS.TS. Hà Phan Hải An, PGS.TS. Lê Việt Thắng, TS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo, 
                  BSCK2. Hoàng Khắc Chuẩn
Chairmen: A.Prof. Ha Phan Hai An MD, PhD; A.Prof. Le Viet Thang MD, PhD; Huynh Ngoc Phuong Thao MD, PhD;  
                Hoang Khac Chuan MD Specialist 2.
Thư ký: BSNT. Hoàng Phúc Khăm 
Secretary: Hoang Phuc Kham MD.
Dịch ca bin: TS.BS. Nguyễn Tiến Sơn, TS.BS. Phùng Thế Hải
Interpreters: Nguyen Tien Son MD, PhD; Phung The Hai MD, PhD.

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 13:55 Ức chế miễn dịch tăng sinh trong ghép thận: từ hướng dẫn điều trị đến thực hành lâm sàng. 
Immunosupression related to anti-proliferation regimen in kidney transplantation: from therapeutic 
guidelines to clinical practice.
TS.BS. Niang Chen Lin - Đài Loan
Niang Chen Lin, MD, PhD. - Taiwan

13:55 - 14:10 Kết quả ghép thận tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức 2006-2023. 
Results of kidney transplantation at Vietduc University Hospital 2006-2023. 
TS.BS. Nguyễn Thế Cường - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nguyen The Cuong, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

14:10 - 14:25 Vai trò của mycophenolate mofetil trong điều trị chống thải ghép thận. 
The role of mycophenolate mofetil in the treatment of anti-rejection of kidney transplants. 
TS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Huynh Ngoc Phuong Thao, MD, PhD. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.
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14:25 - 14:40 Trí tuệ nhân tạo và học máy: Ứng dụng tiềm năng trong ghép thận. 
Artificial intelligence and machine learning: Potential applications in kidney transplantation. 
BS. Trần Thái Thanh Tâm - Đại học Y Dược Cần Thơ
Tran Thai Thanh Tam, MD. - Can Tho University of Medicine and Pharmacy

14:40 - 15:00 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:00 - 15:15 Tea Break

PHIÊN 2: BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN Ở NGƯỜI HIẾN VÀ NGƯỜI NHẬN THẬN
SYMPOSIUM 2: CHANGES IN KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY DONORS AND RECIPIENTS

Thời gian/ Time: 15:15 - 17:30
Địa điểm: Hội trường Đỗ Xuân Hợp
Venue: Do Xuan Hop Hall
Chủ toạ: PGS.TS. Hà Phan Hải An, PGS.TS. Nguyễn Bách, PGS.TS. Lê Việt Thắng; TS.BS. Nguyễn Thế Cường
Chairmen: A. Prof. Ha Phan Hai An MD, PhD; A. Prof. Nguyen Bach MD, PhD; A. Prof. Le Viet Thang MD, PhD;
              Nguyen The Cuong MD, PhD.
Thư ký: BSNT. Hoàng Phúc Khăm / Secretary: Hoang Phuc Kham MD.

15:15  - 15:25 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:25 - 15:35 Theo dõi chức năng thận sau hiến thận tại Bệnh viện ĐHYD TP. HCM.
Monitoring renal function after kidney donation at Ho Chi Minh City University of Medicine and 
Pharmacy Hospital. 
BS. Trần Minh Hoàng - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Tran Minh Hoang, MD. - Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital

15:35 - 15:45 Sự biến đổi độ lọc cầu thận sau một năm hiến thận. 
Changes in glomerular filtration rate after one year of kidney donation. 
ThS.BS. Diệp Thắng - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Diep Thang, MD, Master of Medicine - Cho Ray Hospital

15:45 - 15:55 Ghép thận ở bệnh nhân thất bại với lọc màng bụng và thận nhân tạo: Báo cáo ca lâm sàng. 
Kidney transplantation in patients with failure of peritoneal dialysis and hemodialysis: Clinical case 
report. 
PGS.TS. Nguyễn Bách - Bệnh viện Thống Nhất
A. Prof. Nguyen Bach, MD, PhD. - Thong Nhat Hospital
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15:55 - 16:05 Hẹp động mạch thận ghép: Báo cáo ca lâm sàng
Stenosis of the graft renal artery: Clinical case report.
BS. Nguyễn Thu Trang - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nguyen Thu Trang, MD. -  Vietduc University Hospital

16:05 - 16:15 Rồi loạn chức năng thận ghép ở người hiến chết.
Dysfunction of the graft kidney in a deceased donor. 
TS.BS. Nguyễn Trọng Hiền - Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyen Trong Hien, MD, PhD. - Cho Ray Hospital

16:15 - 16:25 Tái phát bệnh thận sớm sau ghép thận: báo cáo ca lâm sàng. 
Early recurrence of kidney disease after kidney transplantation: Clinical case report. 
BSCK2. Nguyễn Thị Thủy - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nguyen Thi Thuy, MD Specialist 2 - Vietduc University Hospital

16:25 - 16:35 Tình trạng cường cận giáp thứ phát do bệnh thận mạn ở bệnh nhân chờ ghép thận. 
Secondary hyperparathyroidism due to chronic kidney disease in patients waiting for kidney 
transplantation. 
BS. Lâm Huỳnh Kim Ngân - Bệnh viện Chợ Rẫy
Lam Huynh Kim Ngan, MD. - Cho Ray Hospital

16:35 - 16:45 Kết quả ban đầu sử dụng thuốc ức chế đồng vận glucose-natri (SGLT2i) ở người bệnh sau ghép thận. 
Initial results of using sodium glucose-glucose agonist inhibitors (SGLT2i) in patients after kidney 
transplantation. 
ThS.BS. Phạm Quang Đức - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Pham Quang Duc, MD, Master of Medicine - Vietduc University Hospital

16:45 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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PHIÊN 3: MIỄN DỊCH TRONG GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 3: IMMUNITY IN KIDNEY TRANSPLANTATION.

Thời gian/ Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Phòng giảng tầng 5, Toà nhà S1
Venue: Lecture room, 5th floor, Building S1
Chủ toạ: PGS.TS. Bùi Văn Mạnh, PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà, PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng 
                 TS.BS. Ngô Thị Thanh Hải
Chairmen: A.Prof. Bui Van Manh MD, PhD; A.Prof. Dang Thi Viet Ha MD, PhD. 
               A. Prof. Nguyen Dang Dung MD, PhD; Ngo Thi Thanh Hai MD, PhD.
Thư ký: ThS. BS Đỗ Mạnh Hà / Secretary: Do Manh Ha MD, Master of Medicine

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 13:50 Nghiên cứu đặc điểm kháng nguyên hệ HLA và kháng thể kháng HLA ở bệnh nhân ghép thận tại 
Bệnh viện TƯ Huế. 
Study on the characteristics of HLA antigens and anti-HLA antibodies in kidney transplant patients at 
Hue Central Hospital. 
BSCK2. Phan Hoàng Duy - Bệnh viện TƯ Huế
Phan Hoang Duy, MD Specialist 2 - Hue Central Hospital

13:50 - 14:00 Vai trò của thay huyết tương trong ghép thận ở người có kháng thể cao. 
The role of plasma exchange in kidney transplantation in people with high antibodies. 
TS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyen Minh Tuan, MD, PhD. - Cho Ray Hospital

14:00 - 14:10 Kết quả điều trị dẫn nhập Anti-Thymocyte Globulin trong ghép thận tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 
Results of induction treatment with Anti-Thymocyte Globulin in kidney transplantation at Vietduc 
University Hospital 
BSCK1. Hoàng Thị Điểm - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Hoang Thi Diem, MD Specialist 1 - Vietduc University Hospital

14:10 - 14:20 Kháng thể kháng HLA đặc hiệu người cho mới hình thành ở người bệnh giảm chức năng thận trong 
6 tháng đầu sau ghép. 
Newly formed donor-specific anti-HLA antibodies in patients with reduced kidney function in the first 
6 months after transplantation. 
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà - Bệnh viện Quân y 103
Nguyen Thi Thu Ha, MD, PhD. - 103 Military Hospital
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14:20 - 14:30 Một số đặc điểm biến thiên nồng độ Tacrolimus ở bệnh nhân sau ghép thận. 
Some characteristics of Tacrolimus concentration variation in patients after kidney transplantation. 
BSCK2. Nguyễn Văn Cường - Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Van Cuong, MD Specialist 2 - 108 Military Central Hospital

14:30 - 14:40 Tuân thủ điều trị thuốc ức chế miễn dịch ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108. 
Adherence to immunosuppressive drug treatment in kidney transplant patients at 108 Military Central 
Hospital. 
CNĐD. Lê Thị Nhung - Bệnh viện TWQĐ 108
Le Thi Nhung, Bachelor of Nursing - 108 Military Central Hospital

14:40-15:00 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:00-15:15 Tea Break

PHIÊN 4: NHIỄM KHUẨN SAU GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 4:  INFECTIONS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION.

Thời gian/Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng tầng 5, Toà nhà S1
Venue: Lecture room, 5th floor, Building S1
Chủ toạ: PGS.TS. Tạ Bá Thắng; PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà, TS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo, 
                 TS.BS. Ngô Thị Thanh Hải
Chairmen: A.Prof. Ta Ba Thang MD, PhD; A.Prof. Dang Thi Viet Ha MD, PhD; 
              Huynh Ngoc Phuong Thao MD, PhD; Ngo Thi Thanh Hai MD, PhD.
Thư ký: ThS. BS Đỗ Mạnh Hà / Secretary: Do Manh Ha MD, Master of Medicine

15:15 - 15:25 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:25 - 15:40 Cập nhật 2024 về quản lý, điều trị bệnh nhân nhiễm BKV sau ghép thận.
Update 2024 on management and treatment of BKV infection after kidney transplantation. 
PGS.TS. Bùi Văn Mạnh - Bệnh viện Quân y 103
A. Prof. Bui Van Manh, MD, PhD. - 103 Military Hospital

15:40 - 15:50 Vai trò của chủng ngừa trong việc phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng sau ghép thận ở người lớn. 
The role of vaccination in preventing infections after kidney transplantation in adults. 
BS. Võ Ngọc Anh Thơ - Bệnh viện Chợ Rẫy
Vo Ngoc Anh Tho, MD. - Cho Ray Hospital
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15:50 - 16:00 Đặc điểm nhiễm virus BK ở bệnh nhân sau ghép thận: một nghiên cứu đa trung tâm. 
Characteristics of BK virus infection in patients after kidney transplantation: a multicenter study. 
BS. Nguyễn Xuân Anh - Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Xuan Anh MD. - 108 Military Central Hospital

16:00 - 16:10 Lao não sau ghép thận: báo cáo ca lâm sàng. 
Cerebral tuberculosis after kidney transplantation: clinical case report. 
BSCK2. Lê Thị Hồng Vũ - Bệnh viện Nhân dân 115
Le Thi Hong Vu, MD Specialist 2 - 115 People’s Hospital

16:10 - 16:20 Tối ưu hóa dự phòng bệnh do Cytomegalovirus: nên điều trị dự phòng hay điều trị định hướng? 
Optimizing prophylaxis for disease caused by Cytomegalovirus: should we use prophylaxis or targeted 
treatment? 
BS. Võ Ngọc Anh Thơ - Bệnh viện Chợ Rẫy
Vo Ngoc Anh Tho, MD. - Cho Ray Hospital

16:20 - 16:30 Giá trị của tải lượng virus BK trong tiên đoán bệnh thận liên quan đến virus BK ở bệnh nhân sau 
ghép thận. 
The value of BK viral load in predicting BK virus-related kidney disease in patients after kidney 
transplantation. 
TS.BS. Trương Quý Kiên - Bệnh viện TWQĐ 108
Truong Quy Kien, MD, PhD. - 108 Military Central Hospital

16:30 - 16:40 Viêm phổi do Pneumocystis Jirovecii trên bệnh nhân ghép thận: Ca lâm sàng và tổng quan y văn. 
Pneumocystis Jirovecii pneumonia in kidney transplant patients: Clinical case and literature review. 
TS.BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Huynh Ngoc Phuong Thao, MD, PhD. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital

16:40 - 16:50 Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm CMV trong năm đầu ở bệnh nhân sau ghép thận. 
Study on some characteristics of CMV infection in the first year in patients after kidney transplantation. 
ThS.BS. Trần Hồng Xinh - Bệnh viện TWQĐ 108
Tran Hong Xinh, MD, Master of Medicine - 108 Military Central Hospital

16:50 - 17:00 Nhiễm virus B19: Báo cáo loạt ca bệnh. 
B19 virus infection: Case series report. 
ThS.BS. Đỗ Mạnh Hà - Bệnh viện Quân y 103
Do Manh Ha, MD, Master of Medicine - 103 Military Hospital

17:00 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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PHIÊN 5: GHÉP THẬN NHI KHOA
SYMPOSIUM 5: PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30 - 15:00
Địa điểm: Phòng giảng 3, Tầng 4, TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 3, 4th Floor, Military Medical Training and Education Center
Chủ toạ:  TS.BS. Nguyễn Thu Hương, BS. Lê Anh Dũng, TS.BS. Lê Thị Thuý Hằng
Chairmen: Nguyen Thu Huong MD, PhD; Le Anh Dung MD;   Le Thi Thuy Hang MD, PhD.
Thư ký: ThS.BS Nguyễn Văn Đức / Secretary: Nguyen Van Duc MD, Master of Medicine

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 13:55 Ghép thận tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 
Kidney transplantation at the National Children’s Hospital. 
BS. Lê Anh Dũng - Bệnh viện Nhi Trung ương
Le Anh Dung, MD. - National Children’s Hospital

13:55 - 14:05 Ghép thận ở trẻ suy tim nặng. 
Kidney transplantation in children with severe heart failure. 
ThS.BS. Lường Hữu Bảy - Bệnh viện Nhi Trung ương
Luong Huu Bay, MD, Master of Medicine - National Children’s Hospital

14:05 - 14:15 Bệnh thận FSGS: Nguy cơ tái phát và điều trị sau ghép. 
FSGS: Risk of Recurrence and Post-Transplant Treatment. 
BS. Nguyễn Văn Nhàn - Bệnh viện Nhi đồng 2
Nguyen Van Nhan, MD. - 2 Children’s Hospital

14:15 - 14:25 Ghép thận ở trẻ thận đa nang di truyền lặn. 
Kidney transplantation in children with recessive polycystic kidney disease. 
ThS.BS. Nguyễn Thị Thuỳ Liên - Bệnh viện Nhi Trung ương
Nguyen Thi Thuy Lien, MD, Master of Medicine - National Children’s Hospital

14:25-14:35 Báo cáo ca lâm sàng trì hoãn chức năng thận ghép ở bệnh nhân ghép thận 14 tuổi mang gen FN1. 
Clinical case report of delayed kidney transplant function in a 14-year-old kidney transplant patient 
with FN1 gene. 
ThS.BS. Phạm Thanh Hải - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Pham Thanh Hai, MD, Master of Medicine - Vietduc University Hospital
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14:35-14:45 Ghép thận ở bệnh nhân có đột biến gen TRPC6. 
Kidney transplantation in a patient with TRPC6 gene mutation. 
BS. Trương Thuỳ Linh - Bệnh viện Nhi Trung ương
Truong Thuy Linh, MD. - National Children’s Hospital

14:45-15:00 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:00-15:15 Tea Break

PHIÊN 6: KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 6: OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian/ Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng 3, Tầng 4, TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 3, 4th Floor, Military Medical Training and Education Center
Chủ toạ: PGS.TS. Lê Anh Tuấn, PGS Phạm Quốc Toản, BSCK2. Đặng Ngọc Tuấn Anh
Chairmen: A. Prof. Le Anh Tuan MD, PhD; A. Prof. Pham Quoc Toan MD, PhD; Dang Ngoc Tuan Anh MD. Specialist 2
Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Văn Đức 
Secretary: Nguyen Van Duc MD, Master of Medicine

15:15 - 15:25 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:25 - 15:35 Kết quả ghép thận sau 6 tháng đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 103 Lào. 
Kidney transplant results after the first 6 months at the 103 Military Central Hospital in Laos. 
ThS.BS. Keovithoun VIBOUNMY - Bệnh viện TƯQĐ 103 Lào
Keovithoun ViBOUNMY, MD, Master of Medicine - Laos 103 Military Central Hospital

15:35 - 15:45 Kết quả ghép thận từ người hiến thận sống lớn tuổi. 
Kidney transplant results from an elderly living donor. 
BS. Trương Hồ Trọng Tấn - Bệnh viện Chợ Rẫy
Truong Ho Trong Tan, MD. - Cho Ray Hospital

15:45 - 15:55 Can thiệp nội mạch thành công một trường hợp tăng huyết áp kháng trị do hẹp mạch thận ghép. 
Successful endovascular intervention in a case of resistant hypertension due to renal artery stenosis. 
BS. Lã Ngọc Thu Nguyên - Bệnh viện Chợ Rẫy
La Ngoc Thu Nguyen, MD. - Cho Ray Hospital
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15:55 - 16:05 Đánh giá kết quả lâu dài của thận ghép có sỏi từ người cho sống tại Bệnh viện TƯ Huế. 
Evaluation of long-term results of kidney transplants with stones from living donors at Hue Central 
Hospital. 
BS. Hoàng Vương Thắng - Bệnh viện TƯ Huế.
Hoang Vuong Thang, MD. - Hue Central Hospital

16:05 - 16:15 Kết quả sau ghép thận từ người hiến thận sống ở bệnh nhân lớn tuổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
Results after kidney transplant from a living donor in an elderly patient at Cho Ray Hospital. 
BS. Lê Phan Nhật Duy - Bệnh viện Chợ Rẫy
Le Phan Nhat Duy, MD. - Cho Ray Hospital

16:15 - 16:25 Cường cận giáp sau ghép thận: Giải pháp và chiến lược hiện nay? 
Hyperparathyroidism after kidney transplant: Current solutions and strategies? 
BSCK2. Lê Thị Tiến - Bệnh viện Đà Nẵng
Le Thi Tien, MD Specialist 2 - Da Nang Hospital

16:25 - 16:35 Bệnh thận IgA tái phát trên bệnh nhân ghép thận. 
Recurrent IgA nephropathy in kidney transplant patients. 
BS. Lã Ngọc Thu Nguyên - Bệnh viện Chợ Rẫy
La Ngoc Thu Nguyen, MD. - Cho Ray Hospital

16:35 - 16:45 Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau 
ghép thận dựa vào bộ câu hỏi Short Form Health Survey 36. 
Evaluation of clinical and paraclinical characteristics and survey of quality of life of patients after 
kidney transplant based on the Short Form Health Survey 36. 
TS.BS. Trần Ngọc Khánh - Bệnh viện TƯ Huế.
Tran Ngoc Khanh, MD, PhD. - Hue Central Hospital

16:45 - 16:55 Kết quả ghép thận ở bệnh nhân nguy cơ miễn dịch cao. 
Results of kidney transplant in patients with high immune risk. 
BS. Trương Hồ Trọng Tấn - Bệnh viện Chợ Rẫy
Truong Ho Trong Tan, MD. - Cho Ray Hospital

16:55 - 17:05 Tình trạng rối loạn cương dương ở người bệnh sau ghép thận 6 tháng tại Bệnh viện Quân y 103. 
Erectile dysfunction in patients 6 months after kidney transplant at 103 Military Hospital.
ThS.BS Phan Bá Nghĩa -  Bệnh viện Quân y 103
Phan Ba   Nghia, MD, Master of Medicine - 103 Military Hospital

17:05 - 17:30 Thảo luận /  Discussion
Tổng kết / Summary
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PHIÊN 7: TỔNG QUAN GHÉP THẬN NGOẠI KHOA
SYMPOSIUM 7: OVERVIEW OF SURGICAL KIDNEY TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30 - 15:15 
Địa điểm:  Hội trường Bảo vệ luận án số 1 (Toà nhà thư viện) / Venue: Thesis Defense Hall No. 1 (Library Building).
Chủ toạ: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS. Thái Minh Sâm, 
                 PGS.TS Trần Văn Hinh, PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Chairmen: A.Prof. Nguyen Van Nam MD, PhD; A.Prof. Nguyen Khoa Hung MD, PhD; A.Prof. Thai Minh Sam MD, PhD; 
                     A.Prof. Tran Van Hinh MD, PhD; A.Prof. Le Anh Tuan MD, PhD.
Thư ký: BSNT. Nguyễn Thị Bích Hằng / Secretary: Nguyen Thi Bich Hang MD.

13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 13:55 Bảo quản tạng ghép bằng máy truyền rửa nhiệt độ thấp. 
Preservation of transplanted organs using low-temperature irrigation. 
TS.BS. Won-Bae Chang - Hàn Quốc.
Won-Bae Chang, MD, PhD. - Korea.

13:55 - 14:10 Thách thức trong ghép thận hiện nay. 
Current challenges in kidney transplantation. 
PGS.TS. Thái Minh Sâm - Bệnh viện Chợ Rẫy
A. Prof. Thai Minh Sam, MD, PhD. - Cho Ray Hospital

14:10 - 14:25 Ghép thận đảo cực: tạo thuận lợi cho nối mạch trong một số trường hợp phức tạp - Kinh nghiệm tại 
Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 
Reverse polarity kidney transplantation: facilitating vascular anastomosis in some complicated cases 
- Experience at Vietduc University Hospital. 
TS.BS. Ninh Việt Khải - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
Ninh Viet Khai, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

14:25 - 14:40 Kỹ thuật cắm niệu quản vào bàng quang trong ghép thận.
Ureteral insertion technique into the bladder in kidney transplantation. 
TS.BS. Trương Hoàng Minh - Bệnh viện Nhân dân 115
Truong Hoang Minh, MD, PhD. - People’s Hospital 115

14:40 - 14:55 Ghép thận trên bệnh nhân có bất thường mạch máu của thận ghép, mạch chậu người nhận: Kinh 
nghiệm tại Bệnh viện Quân y 103. 
Kidney transplantation in patients with vascular abnormalities of the transplanted kidney and the 
recipient’s iliac vessels: Experience at 103 Military Hospital. 
PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Bệnh viện Quân y 103.
A. Prof. Le Anh Tuan, MD, PhD. - 103 Military Hospital

14:55 - 15:15 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:15-15:30 Tea Break
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PHIÊN 8: CHUẨN BỊ THẬN, QUẢN LÝ HUYẾT ĐỘNG VÀ GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI HIẾN ĐặC BIỆT
SYMPOSIUM 8: KIDNEY PREPARATION, HEMODYNAMIC MANAGEMENT AND KIDNEY TRANSPLANTATION FROM A SPECIAL DONOR.

Thời gian/Time: 15:30 - 17:30 
Địa điểm:  Hội trường Bảo vệ luận án số 1 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 1 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS Thái Minh Sâm, PGS.TS. Nguyễn Phú Việt, TS.BS. Lê Nguyên Vũ, 
                 TS.BS. Phạm Ngọc Hùng, TS.BS. Thái Kinh Luân
Chairmen: A.Prof. Thai Minh Sam MD, PhD; A.Prof. Nguyen Phu Viet MD, PhD; Le Nguyen Vu MD, PhD; 
              Pham Ngoc Hung MD, PhD; Thai Kinh Luan MD, PhD.
Thư ký:  BSNT. Nguyễn Thị Bích Hằng / Secretary: Nguyen Thi Bich Hang MD.

15:30 - 15:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:40 - 15:50 Khảo sát giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu trong đánh giá đặc điểm mạch máu thận trên 
người hiến thận sống tại Bệnh viện TƯ Huế.  
Survey of the value of multi-detector computed tomography in assessing renal vascular characteristics 
in living kidney donors at Hue Central Hospital. 
TS.BS. Ngô Minh Trí - Bệnh viện TƯ Huế.
Ngo Minh Tri, MD, PhD. - Hue Central Hospital.

15:50 - 16:00 Chuẩn bị thận ghép ngoài cơ thể từ người hiến sống. 
Preparing kidney transplants from living donors. 
TS.BS. Thái Kinh Luân - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thai Kinh Luan, MD, PhD. - Cho Ray Hospital.

16:00 - 16:10 Đánh giá kết quả rửa thận ngược dòng trong chuẩn bị thận ghép từ người cho sống: Kinh nghiệm 
tại Bệnh viện TƯ Huế.  
Evaluating the results of retrograde renal lavage in preparing kidney transplants from living donors: 
Experience at Hue Central Hospital. 
BSCK2. Nguyễn Kim Tuấn - Bệnh viện TƯ Huế.
Nguyen Kim Tuan, MD Specialist 2 - Hue Central Hospital. 

16:10 - 16:20 Quản lý huyết động theo đích trong phẫu thuật ghép thận: Báo cáo loạt ca bệnh. 
Managing hemodynamics according to goals in kidney transplantation: A case series report. 
BSCK1. Thạch Minh Hoàng - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thach Minh Hoang, MD Specialist 1 - Cho Ray Hospital.
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16:20 - 16:30 Ghép thận từ người cho sống có mạch máu phức tạp.  
Transplanting kidney from living donors with complex blood vessels. 
ThS.BS. Nguyễn Đức Dũng - Bệnh viện TƯ Huế.
Nguyen Duc Dung, MD, Master of Medicine - Hue Central Hospital.

16:30 - 16:40 Sử dụng mảnh ghép Dacron ở một trường hợp ghép thận bị bóc tách động mạch chậu ngoài. 
Using Dacron grafts in a case of kidney transplant with external iliac artery dissection. 
BS. Lê Hữu Thuận - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Le Huu Thuan, MD. - Cho Ray Hospital.

16:40 - 16:50 Ứng dụng AI trong lên kế hoạch phẫu thuật lấy thận để ghép từ người cho sống. 
Application of AI in planning kidney transplant surgery from living donors. 
BS. Nguyễn Thành Tuân - Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyen Thanh Tuan, MD. - Cho Ray Hospital

16:50 - 17:00 Kết quả bước đầu ghép thận từ người cho chết não ở người hiến theo tiêu chuẩn mở rộng. 
Initial results of kidney transplantation from brain-dead donors in donors according to expanded 
criteria. 
TS.BS. Lê Nguyên Vũ - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Le Nguyen Vu, MD, PhD. - Vietduc University hospital

17:00 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

PHIÊN 9: GHÉP TIM, PHỔI 
SYMPOSIUM 9:  HEART AND LUNG TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30  - 15:15 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn, PGS.TS. Nguyễn Tá Đông, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định, 
                 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trung, TS.BS. Vũ Đức Thắng
Chairmen: A.Prof. Phung Duy Hong Son MD, PhD; A.Prof. Nguyen Ta Dong MD, PhD; 
                A.Prof. Nguyen Hoang Dinh MD, PhD; A.Prof. Nguyen Ngoc Trung MD, PhD; Vu Duc Thang MD, PhD.
Thư ký: BS. Hoàng Thế Anh
Secretary: Hoang The Anh MD.
13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters
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13:40 - 13:55 Ghép tim cho trẻ em: Kết quả, khó khăn và giải pháp. 
Heart transplantation for children: results, difficulties and solutions. 
PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
A.Prof. Phung Duy Hong Son, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

13:55 - 14:10 Chuẩn bị bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện TƯ Huế. 
Preparing patients for heart transplantation at Hue Central Hospital. 
PGS.TS Nguyễn Tá Đông - Bệnh viện TƯ Huế
A.Prof. Nguyen Ta Dong, MD, PhD. - Hue Central Hospital

14:10 - 14:20 Ca lâm sàng thải ghép cấp qua trung gian tế bào sau ghép tim: Áp dụng hướng dẫn chẩn đoán và 
điều trị. 
Clinical case of acute cell-mediated rejection after heart transplantation: Application of diagnostic and 
treatment guidelines. 
TS.BS. Ngô Đình Trung - Bệnh viện TƯQĐ 108
Ngo Dinh Trung, MD, PhD. - 108 Military Central Hospital

14:20 - 14:30 Nhân một ca ghép tim thành công cho người nhận nhiều nguy cơ và lấy tim từ người hiến cận lề. 
On a successful heart transplantation for a high-risk recipient and taking the heart from a marginal 
donor. 
PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
A.Prof. Phung Duy Hong Son, MD, PhD. - Vietduc University Hospital

14:30 - 14:40 Báo cáo 11 ca ghép tim xuyên Việt tại Bệnh viện TƯ Huế. 
Report of 11 cross-Vietnam heart transplantations at Hue Central Hospital. 
ThS.BS. Nguyễn Đức Dũng - Bệnh viện TƯ Huế
Nguyen Duc Dung, MD, Master of Medicine - Hue Central Hospital

14:40 - 14:50 Ghép tim bất đồng nhóm máu hệ Rhesus: Báo cáo ca lâm sàng. 
Rhesus incompatible heart transplantation: Clinical case report. 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM.
A.Prof. Nguyen Hoang Dinh, MD, PhD. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.

14:50 - 15:00 Kết quả điều trị giai đoạn hồi sức bệnh nhân sau ghép tim tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 
Results of treatment in the resuscitation phase of patients after heart transplantation at Vietduc 
University Hospital. 
ThS.BS. Nguyễn Kim Dần -  Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
Nguyen Kim Dan, MD, Master of Medicine - Vietduc University Hospital

15:00 - 15:15 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:15 - 15:30 Tea Break
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PHIÊN 10: KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA SAU GHÉP THẬN 
SYMPOSIUM 10:  RESULTS AND SURGICAL COMPLICATIONS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION.

Thời gian/Time: 15:30  - 17:30 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 3 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 3 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS. Trần Văn Hinh, PGS.TS. Phạm Quang Vinh, 
                BSCK2. Hoàng Khắc Chuẩn, TS.BS. Trương Hoàng Minh
Chairmen: A.Prof. Tran Van Hinh MD, PhD; A.Prof. Pham Quang Vinh MD, PhD; 
               Hoang Khac Chuan MD Specialist 2; Truong Hoang Minh MD, PhD.
Thư ký: BSNT. Nguyễn Thị Trang / Secretary: Nguyen Thi Trang MD.
15:30 - 15:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:40 - 15:50 Kết quả phẫu thuật 13 trường hợp ghép thận tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh (2022-2024). 
Surgical results of 13 kidney transplants at Thong Nhat Hospital, Ho Chi Minh City (2022-2024). 
BS. Lý Văn Quảng - Bệnh viện Thống Nhất
Ly Van Quang, MD. - Thong Nhat Hospital

15:50 - 16:00 Kết quả bước đầu ghép thận ở bệnh nhân có dung tích bàng quang nhỏ. 
Initial results of kidney transplants in patients with small lumen capacity. 
BS. Đinh Lê Quý Văn - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Dinh Le Quy Van, MD - Cho Ray Hospital.

16:00 - 16:10 Kỹ thuật và điều trị sau ghép thận lần 2, lần 3 từ người cho sống tại Bệnh viện TƯ Huế.
Techniques and treatment after second and third kidney transplants from living donors at Hue Central Hospital. 
BSCK2. Trần Hoài Ân - Bệnh viện TƯ Huế
Tran Hoai An, MD Specialist 2 - Hue Central Hospital

16:10 - 16:20 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc cắt thận để ghép từ người hiến sống tại Bệnh 
viện Chợ Rẫy. 
Evaluation of the results of laparoscopic surgery through the peritoneum to remove kidney from living 
donors at Cho Ray Hospital.
BSCK2. Quách Đô La - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Quach Do La, MD Specialist 2 - Cho Ray Hospital.

16:20 - 16:30 Biến chứng tụ dịch sau ghép thận: Thái độ xử trí tại Bệnh viện TƯ Huế.
Systoma complications after kidney transplantation: Treatment attitude at Hue Central Hospital. 
BS. Phan Hữu Quốc Việt - Bệnh viện TƯ Huế.
Phan Huu Quoc Viet, MD - Hue Central Hospital.
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16:30 - 16:40 Những biến chứng ngoại khoa sau ghép thận tại một trung tâm mới triển khai. 
Surgical complications after kidney transplantation at a newly deployed center.
BSCK2. Phó Minh Tín - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM.
Pho Minh Tin, MD Specialist 2 - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.

16:40 - 16:50 Những tiến bộ gần đây trong việc khắc phục những sai lầm trong phẫu thuật cắt bỏ thận từ người 
hiến tặng còn sống. 
Recent advances in correcting errors in kidney removal surgery from living donors. 
ThS.BS. Phạm Minh Đức - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Pham Minh Duc, MD, Master of Medicine - Cho Ray Hospital.

16:50 - 17:00 Sỏi niệu ở bệnh nhân ghép thận: Báo cáo 2 trường hợp lâm sàng.  
Urinary stones in kidney transplant patients: Report of 2 clinical cases. 
TS.BS. Trương Hoàng Minh - Bệnh viện Nhân dân 115.
Truong Hoang Minh, MD, PhD. - People’s Hospital 115

17:00 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

PHIÊN 11: TỔNG QUAN GHÉP GAN 
SYMPOSIUM 11: OVERVIEW OF LIVER TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30 - 15:00
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medical Training and Education Center
Chủ toạ: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, TS.BS. Trần Công Duy Long, PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa, 
                 PGS.TS. Lê Văn Thành, PGS.TS. Lê Thanh Sơn
Chairmen: A.Prof. Nguyen Tien Quyet MD, PhD; Tran Cong Duy Long MD, PhD; A.Prof. Nguyen Quang Nghia MD, PhD; 
               A.Prof. Le Van Thanh MD, PhD; A.Prof. Le Thanh Son MD, PhD.
Thư ký: ThS.BS. Đỗ Sơn Hải, BS. Lê Quang Thắng / Secretaries: Do Son Hai MD, Master of Medicine; Le Quang Thang MD.
13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:00 Xây dựng quy trình ghép gan của Bộ Y tế. 
Building a liver transplant process of the Ministry of Health. 
PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
A.Prof. Nguyen Quang Nghia, MD, PhD. - Vietduc University Hospital.
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14:00 - 14:15 Kết quả bước đầu ghép gan cấp cứu ở trẻ em. 
Initial results of emergency liver transplant in children. 
ThS.BS. Trần Thị Thanh Thuỷ - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM
Tran Thi Thanh Thuy, MD, Master of Medicine - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.

14:15 - 14:30 Điều trị ức chế miễn dịch sau ghép gan: Lựa chọn phác đồ. 
Immune suppression treatment after liver transplant: choosing a regimen. 
ThS.BS. Trần Đình Dũng - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
Tran Dinh Dung, MD, Master of Medicine - Vietduc University Hospital.

14:30 - 15:45 Báo cáo ca chia gan đầu tiên trên người cho chết não và kết quả ghép gan cho trẻ em tại Bệnh viện TƯ Huế. 
Report on the first liver split case on a brain-dead donor and results of liver transplant for children at 
Hue Central Hospital. 
ThS.BS. Vũ Hoài Anh - Bệnh viện TƯ Huế.
Vu Hoai Anh, MD, Master of Medicine - Hue Central Hospital

14:45 - 15:00 Kết quả ghép gan cho trẻ em điều trị teo đường mật bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trương ương. 
Results of liver transplant for children to treat congenital biliary atresia at the Central Children’s Hospital. 
BSCK2. Trần Đức Tâm - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tran Duc Tam, MD Specialist 2 - Central Children’s Hospital.

15:00 - 15:15 Tea Break
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PHIÊN 12: KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ GHÉP GAN 
SYMPOSIUM 12:  LIVER TRANSPLANT TECHNIQUES AND RESULTS

Thời gian/Time: 15:15 - 17:30 
Địa điểm: Phòng giảng 1, Tầng 3, TT huấn luyện và đào tạo Y học Quân sự
Venue: Lecture Room 1, 3rd Floor, Military Medical Training and Education Center
Chủ toạ: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, PGS.TS. Hoàng Mạnh An, PGS.TS. Lê Văn Thành.
Chairmen: A.Prof. Nguyen Tien Quyet MD, PhD; A.Prof. Hoang Manh An MD, PhD; A.Prof. Le Van Thanh MD, PhD.
Thư ký: BS. Lại Bá Thành, BS. Lê Quang Thắng / Secretaries: Lai Ba Thanh MD, Le Quang Thang MD.

15:15 - 15:25 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.
Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:25 - 15:40 Phẫu thuật vi phẫu nối động mạch gan trong ghép gan từ người cho sống ở trẻ em: kết quả 
bước đầu. 
Microsurgical hepatic artery bypass grafting in living donor liver transplantation in children: initial results. 
BSCK2. Bùi Hải Trung - Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Bui Hai Trung, MD Specialist 2 - Children’s Hospital 2.

15:40 - 15:55 Kinh nghiệm và kết quả bước đầu ghép gan cho bệnh nhân xơ gan có huyết khối hệ tĩnh  
mạch cửa. 
Experience and initial results of liver transplantation for patients with cirrhosis and portal vein thrombosis.
TS.BS. Ninh Việt Khải - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Ninh Viet Khai, MD. PhD. - Vietduc University Hospital.

15:55 - 16:10 Kết quả ghép gan tại Bệnh viện TWQĐ 108. 
Liver transplantation results at 108 Military Central Hospital. 
ThS.BS. Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Bệnh viện TWQĐ 108
Nguyen Hoang Ngoc Anh, MD, Master of Medicine - 108 Military Central Hospital

16:10 - 16:25 Các biến chứng sau ghép gan từ người hiến sống. 
Complications after living donor liver transplantation. 
ThS.BS. Vũ Ngọc Tuấn - Bệnh viện TWQĐ 108.
Vu Ngoc Tuan, MD, Master of Medicine - 108 Military Central Hospital

16:25 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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PHIÊN 13: GHÉP GIÁC MẠC 
SYMPOSIUM 13:  CORNEAL TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 13:30 - 15:00 
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)
Chủ toạ: PGS.TS. Nguyễn Đình Ngân, PGS.TS. Lê Xuân Cung, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
                 BSCK2. Dương Anh Quân
Chairmen: A. Prof. Nguyen Dinh Ngan MD, PhD; A. Prof. Le Xuan Cung MD, PhD;  Nguyen Thi Thu Thuy MD, PhD;  
                     Duong Anh Quan MD Specialist 2
Thư ký: TS.BS. Nguyễn Lê Trung / Secretary: Nguyen Le Trung MD, PhD.
13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:00 Tổng quan về phẫu thuật ghép giác mạc. 
Overview of corneal transplantation surgery. 
TS. BS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Bệnh viện Mắt TƯ.
Nguyen Thi Thu Thuy, MD. PhD. - Central Eye Hospital.

14:00 - 14:10 Ghép giác xuyên với mũi khâu vắt điều trị bệnh giác mạc chop. 
Piercing keratoplasty with overlay suture to treat keratoconus. 
PGS.TS. Nguyễn Đình Ngân - Bệnh viện Quân y 103
A. Prof. Nguyen Dinh Ngan, MD, PhD. - 103 Military Hospital

14:10 - 14:20 Đánh giá kết quả ghép giác mạc xuyên tại Bệnh viện TƯ Huế.  
Evaluation of penetrating keratoplasty results at Hue Central Hospital. 
BSCK2. Nguyễn Thành Nhân - Bệnh viện TƯ Huế
Nguyen Thanh Nhan, MD Specialist 2 - Hue Central Hospital

14:20 - 14:30 Phẫu thuật ghép nội mô giác mạc.
Cornea endothelial transplantation surgery. 
PGS.TS. Lê Xuân Cung - Bệnh viện Mắt Trung ương
A. Prof. Le Xuan Cung, MD, PhD. - Central Eye Hospital

14:30 - 14:40 Kết quả ghép giác mạc quang học tại Bệnh viện Mắt, TP Hồ Chí Minh từ 2012 - 2022. 
Optical corneal transplantation results at Eye Hospital, Ho Chi Minh City from 2012 to 2022. 
BS. Lâm Minh Vinh - Bệnh viện Mắt Hồ Chi Minh
Lam Minh Vinh, MD. -  Ho Chi Minh Eye Hospital

14:40 - 15:00 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary

15:00-15:15 Tea Break
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PHIÊN 14: GHÉP TUỶ VÀ GHÉP CHI THỂ
SYMPOSIUM 14: BONE MARROW TRANSPLANTATION AND LIMB TRANSPLANTATION

Thời gian/Time: 15:15 - 17:30
Địa điểm: Hội trường Bảo vệ luận án số 2 (Toà nhà thư viện)
Venue: Thesis Defense Hall No. 2 (Library Building)
Chủ toạ: GS.TS. Nguyễn Thế Hoàng, PGS.TS. Vũ Nhất Định, BSCK2. Võ Thị Thanh Bình, TS.BS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Chairmen: Prof. Nguyen The Hoang MD, PhD; A.Prof. Vu Nhat Dinh MD, PhD; Vo Thi Thanh Binh MD Specialist 2;         
                     Nguyen Thi Kim Hoa MD, PhD.
Thư ký: ThS.BS Nguyễn Trung Kiên / Secretary: Nguyen Trung Kien MD, Master of Medicine
15:15 - 15:25 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos.
Chủ tọa đoàn/Chairmen
Báo cáo viên/Presenters

15:25 - 15:40 Kết quả ghép cẳng tay bàn tay từ người hiến sống sau 3 năm. 
Results of forearm and hand transplantation from a living donor after 3 years. 
GS.TS. Nguyễn Thế Hoàng - Bệnh viện TWQĐ 108
Prof. Nguyen The Hoang, MD, PhD.  - 108 Military Central Hospital

15:40 - 16:00 Hoạt động ghép tế bào gốc tại viện Huyết học- Truyền máu TƯ giai đoạn 2006-2024. 
Stem cell transplantation activities at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion in 
the period of 2006-2024. 
BSCK2. Võ Thị Thanh Bình - NIHBT. 
Vo Thi Thanh Binh, MD Specialist 2 - NIHBT.

16:00 - 16:15 Tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân điều trị u 
nguyên bào thần kinh nguy cơ cao tại Bệnh viện TƯ Huế. Báo cáo kết quả trong 5 năm.
Feasibility and effectiveness of using high-dose chemotherapy with autologous stem cell 
transplantation to treat high-risk neuroblastoma at Hue Central Hospital. Report on results in 5 years. 
TS.BS. Nguyễn Thị Kim Hoa - Bệnh viện TƯ Huế
Nguyen Thi Kim Hoa, MD, PhD. - Hue Central Hospital

16:15 - 16:30 Ghép tế bào gốc đồng loài điều trị lơxêmi cấp tại viện Huyết học- Truyền máu TƯ giai đoạn  
2013-2023. 
Allogeneic stem cell transplantation to treat acute leukemia at the National Institute of Hematology 
and Blood Transfusion in the period of 2013-2023. 
TS.BS Nguyễn Bá Khanh - NIHBT
Nguyen Ba Khanh, MD. PhD. - NIHBT.
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16:30 - 16:40 Hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân điều trị u nguyên bào võng mạc di căn. Báo cáo ca 
lâm sàng.  
High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation to treat metastatic retinoblastoma. 
Clinical case report. 
ThS.BS. Đặng Thị Tâm - Bệnh viện TƯ Huế.
Dang Thi Tam, MD, Master of Medicine. - Hue Central Hospital

16:40 - 16:55 Ghép tế bào gốc đồng loài điều trị suy tuỷ xương tại Viện Huyết học- Truyền máu TƯ giai đoạn 
2010-2023.  
Allogeneic stem cell transplantation for bone marrow failure at the National Institute of Hematology 
and Blood Transfusion, 2010-2023.
ThS.BS. Đỗ Thị Thuý - NIHBT.
Do Thi Thuy, MD, Master of Medicine - NIHBT.

16:55 - 17:05 Hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh nhi Burkitt Lymphoma tái phát: Báo 
cáo ca lâm sàng.  
High-dose chemotherapy combined with autologous stem cell transplantation for the treatment of 
recurrent Burkitt Lymphoma in children: Clinical case report. 
TS.BS. Nguyễn Thị Kim Hoa  - Bệnh viện TƯ Huế
Nguyen Thi Kim Hoa, MD, PhD. - Hue Central Hospital

17:05 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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PHIÊN 15: ĐẠO ĐỨC TRONG HIẾN TẠNG TỪ NGƯỜI HIẾN NGỪNG TIM ĐANG ĐƯỢC HỖ TRỢ ECMO  
VÀ CHẾT NÃO DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

SYMPOSIUM 15: ETHICS OF ORGANS DONATION FROM CARDIAC ARREST DONORS ON ECMO SUPPORT  
AND BRAIN DEAD FROM CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS

Thời gian/Time: 13:30 - 17:30
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà S1
Venue: Hall on the 9th floor, Building S1
Chủ toạ: GS.TS. Phạm Gia Khánh, GS.TS. Đặng Vạn Phước, ThS. Đào Hồng Lan,  GS.TS. Trần Ngọc Sinh.
Chairme: Prof. Pham Gia Khanh MD, PhD; Prof. Dang Van Phuoc MD, PhD; Dao Hong Lan MSc. 
               Prof. Tran Ngoc Sinh MD, PhD.
Thư ký: TS.BS. Dư Thị Ngọc Thu/Secretary: Du Thi Ngoc Thu MD, PhD.
13:30 - 13:40 Trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên - Chụp ảnh lưu niệm.

Awarding certificates to speakers - Taking souvenir photos
Chủ tọa đoàn/Chairme
Báo cáo viên/Presenters

13:40 - 14:10 ECMO trong hồi sức cấp cứu: Chỉ định và các tiêu chuẩn đánh giá thành công - thất bại.  
ECMO in emergency resuscitation: Indications and criteria for evaluating success - failure. 
PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo - Bệnh viện Chợ Rẫy.
A.Prof. Pham Thi Ngoc Thao, MD, PhD. - Cho Ray Hospital.

14:10 - 14:40 Đạo đức trong hiến tạng từ người hiến chết. 
Ethics in organ donation from deceased donors. 
GS.TS. Trần Ngọc Sinh - Bệnh viện ĐHYD TP. HCM.
Prof. Tran Ngoc Sinh, MD, PhD. - Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy Hospital.

14:40 - 15:10 Chết tuần hoàn trong hiến tạng để ghép. 
Circulatory death in organ donation for transplantation. 
GS.TS. Đặng Vạn Phước, PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Prof. Dang Van Phuoc, MD, PhD. A.Prof. Hoang Van Sy, MD, PhD. - Cho Ray Hospital.

15:10 - 15:25 Tea Break
15:25 - 15:45 Chẩn đoán chết tim trong hiến tạng ở người bệnh đang được hỗ trợ ECMO. 

Diagnosis of cardiac death in organ donation in patients receiving ECMO support. 
BSCK2 Trần Thanh Linh - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tran Thanh Linh, MD Specialist 2 - Cho Ray Hospital.

15:45 - 16:15 Chẩn đoán chết não do tai biến mạch máu não trong hiến tạng. 
Diagnosis of brain death due to stroke in organ donation. 
TS.BS. Nguyễn Anh Tài - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nguyen Anh Tai, MD, PhD. - Cho Ray Hospital.

16:15 - 17:30 Thảo luận / Discussion
Tổng kết / Summary
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